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PHẦN 1. GIỚI THIỆU CHUNG 

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 (gọi tắt là Trung tâm Kỹ thuật 
1; tên giao dịch bằng tiếng Anh: Quality Assurance and Testing Center 1; viết tắt là 
QUATEST 1) là tổ chức Khoa học và Công nghệ trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng, thực hiện chức năng phục vụ quản lý Nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất 
lượng và các hoạt động dịch vụ khác theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân. 

Trung tâm Kỹ thuật 1 được thành lập theo Quyết định số: 1237/QĐ ngày 5 tháng 11 
năm 1994 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và 
Công nghệ). Trung tâm Kỹ thuật 1 được tổ chức và hoạt động theo Quyết định số 683/QĐ-
TĐC ngày 22/04/2019 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc ban hành Điều 
lệ Tổ chức và Hoạt động của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1. 

 
❖ Trung tâm Kỹ thuật 1 cung cấp các loại dịch vụ sau: 
1. Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển và hoạt động 

dài hạn, ngắn hạn, hàng năm của Trung tâm. 
2. Tham gia xây dựng các Tiêu chuẩn Quốc gia, Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia và các 

văn bản khác theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền. 
3. Thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ liên quan tới lĩnh vực tiêu chuẩn, đo 

lường, chất lượng và tiến hành các hoạt động đánh giá sự phù hợp trong các lĩnh vực: Giám 
định, kiểm định, thử nghiệm, kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình… 
theo yêu cầu hoặc chỉ định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

4. Nghiên cứu triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, xây dựng và triển 
khai các phương pháp, quy trình: thử nghiệm, hiệu chuẩn, kiểm định, giám định, phương pháp 
đánh giá chất lượng sản phẩm hàng hóa, đánh giá thử nghiệm thành thạo và so sánh liên phòng 
đối với hoạt động thử nghiệm, hiệu chuẩn. 

5. Nghiên cứu chế tạo và cung cấp các chuẩn đo lường, mãu chuẩn, mẫu thử, phương 
tiện đo, phương tiện thử nghiệm. 
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6. Cung cấp các dịch vụ: 
a) Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phê duyệt phương tiện đo, kiểm tra, đánh giá các 

phương tiện đo, hệ thống đo theo quy định của pháp luật. 
b) Thử nghiệm đánh giá chất lượng, vệ sinh, an toàn, hiệu suất năng lượng các sản phẩm, 

hàng hóa, vật liệu. Khảo sát, quan trắc, thử nghiệm, đánh giá tác động và thực trạng môi 
trường. 

c) Giám định sản phẩm hàng hóa, vật liệu, cấu kiện, thiết bị, dây chuyền công nghệ sản 
xuất, chất lượng công trình. Khảo sát, đánh giá các điều kiện kỹ thuật, thực trạng công nghệ, 
tư vấn xây dựng các giải pháp kỹ thuật, đổi mới công nghệ. 

d) Đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng, chứng nhận sản phẩm, hàng hóa, 
dịch vụ, công trình phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. 

e) Thực hiện các hoạt động dịch vụ về đánh giá quy trình hàn, quy trình kiểm tra không 
phá hủy (NDT), kỹ năng thợ hàn theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân. 

f) Bảo trì, sửa chữa, chế tạo, lắp đặt, cung ứng thiết bị thử nghiệm và các thiết bị kỹ 
thuật khác. Thực hiện các hoạt động tư vấn dịch vụ tư vấn quản lý dự án, đấu thầu, xây dựng 
các giải pháp kỹ thuật, lập các dự án đầu tư và trang thiết bị phòng thử nghiệm, đo lường theo 
quy định của pháp luật. 

7. Thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức khoa học công nghệ, chuyên môn, nghiệp 
vụ trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, kiến thức về hệ thống quản lý chất lượng 
cho cán bộ, viên chức của Trung tâm và theo yêu cầu của các tổ chức cá nhân. 

8. Hợp tác với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước về các nội dung liên qua đến 
hoạt động của Trung tâm theo quy định của Tổng cục và pháp luật. 

9. Quản lý công chức, viên chức, người lao động, tài chính, tài sản và hồ sơ, tài liệu của 
Trung tâm theo quy định của Tổng cục và của Nhà nước. 

10.  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng giao. 
QUATEST 1 có đội ngũ chuyên viên, kỹ thuật viên được đào tạo chuyên sâu và có 

nhiều kinh nghiệm, hệ thống phòng thí nghiệm với trang thiết bị hiện đại theo chuẩn mực 
quốc tế.  

QUATEST 1 áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 cho hoạt 
động điều hành, hoạt động tư vấn đào tạo và Trang thiết bị thí nghiệm; lĩnh vực thí nghiệm 
được công nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025, lĩnh vực giám định hàng hóa được 
công nhận phù hợp với ISO/IEC 17020, lĩnh vực chứng nhận sản phẩm được công nhận phù 
hợp với ISO/IEC Guide 65. 

Qua hơn 40 năm hoạt động, QUATEST 1 đã được biết đến như một đơn vị hàng đầu 
tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ kỹ thuật về thử nghiệm, tiêu chuẩn, đo lường, 
chất lượng và đánh giá sự phù hợp. 

❖ Các lĩnh vực hoạt động đã được chỉ định: 
Theo quy định của pháp luật hiện hành, chỉ các đơn vị được cơ quan Nhà nước có thẩm 

quyền kiểm tra, đánh giá và chỉ định mới được thực hiện các hoạt động thử nghiệm, giám 
định, chứng nhận phù hợp quy chuẩn. Trung tâm Kỹ thuật 1 đã được các Bộ, ngành chỉ định 
là tổ chức đánh giá sự phù hợp cho các lĩnh vực: 
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1. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chỉ định là đơn vị thực hiện thử nghiệm, 
giám định, chứng nhận cho các thiết bị điện, điện tử, xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu 
sinh học, mũ bảo hiểm cho người đi xe máy, đồ chơi trẻ em, thép làm cốt bê tông, LPG. 

2. Bộ Lao động Thương binh và xã hội chỉ định là đơn vị kiểm định an toàn, chứng nhận 
hợp quy. 

3. Bộ Công Thương chỉ định là đơn vị kiểm tra chất lượng thực phẩm, thử nghiệm, 
chứng nhận, giám định phân bón, thử nghiệm chất lượng thép, thử nghiệm RoHS (Restriction 
of Certain Hazardous Substances) trong các loại thiết bị điện – điện tử nằm trong phạm vi áp 
dụng của RoHS. 

4. Bộ Y tế chỉ định là đơn vị kiểm tra chất lượng thực phẩm. 
5. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ định đơn vị thực hiện kiểm tra, thử 

nghiệm chất lượng phân bón, thức ăn chăn nuôi. 
6. Bộ Tài nguyên và Môi trường chứng nhận là đơn vị hoạt động dịch vụ quan trắc môi 

trường. 
7. Bộ Giao thông vận tải chỉ định là đơn vị thử nghiệm thiết bị giám sát hành trình... 
❖ Các hoạt động chính của QUATEST 1: 
➢ Giám định thương mại: 
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 là một trong các tổ chức giám định 

chuyên nghiệp tại Việt Nam cung cấp dịch vụ giám định phù hợp quy định Quốc tế. Các phòng 
Nghiệp vu của Trung tâm đã được chứng nhận theo ISO/IEC 17020 với số hiệu VIAS 025. 

Đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và dày dạn kinh nghiệm của Trung tâm Kỹ 
thuật 1 có khả năng thực hiện các nội dung giám định sau: 

Nội dung giám định:  
• Định lượng hàng hóa: Kiểm đếm, số lượng, khối lượng… 
• Xác định tình trạng, mức độ tổn thất hàng hoá.  
• Giám định về quy cách, phẩm chất, tình trạng, xuất xứ hàng hóa;  
• Giám định môi trường: vệ sinh, an toàn công nghiệp, xử lý nước, nước thải… 
• Theo quá trình: sản xuất, giao nhận, bảo quản, vận chuyển, xếp dỡ; Giám sát quá 

trình lắp ráp thiết bị dây chuyền công nghệ; giám sát công trình xây dựng…   
• Giám định không phá hủy: Kiểm tra kết cấu hàn các công trình; Kiểm tra thiết bị 

và thiết bị đo lường; 
Chuyên ngành hoạt động: Trung tâm Kỹ thuật 1 có 3 phòng Nghiệp vụ thực hiện công tác 

giám định. Các phòng Nghiệp vụ thực hiện nhiệm vụ giám định phục vụ công tác quản lý của 
Nhà nước về chất lượng, số lượng hàng hóa và theo yêu cầu của khách hàng theo các lĩnh vực: 

• Cơ khí luyện kim, Điện - Điện tử: các sản phẩm, hàng hóa và vật liệu cơ khí, 
luyện kim, các sản phẩm điện - điện tử, giám sát công trình; đánh giá thực trạng, trình độ, 
năng lực công nghệ, ...  

• Hóa chất, Vật liệu xây dựng: hóa chất (hóa chất cơ bản, phân bón, dung môi, cao 
su, chất dẻo, sơn keo...); mỹ phẩm, vật liệu xây dựng và các sản phẩm dầu khí… 
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• Thực phẩm, hàng tiêu dùng: nông sản, thực phẩm, thủy sản; các sản phẩm, hàng 
hóa tiêu dùng: dệt, da, may mặc, giấy, gỗ và các sản phẩm từ gỗ, mũ bảo hiểm, đồ chơi trẻ em... 

Trung tâm Kỹ thuật 1 đã được chỉ định là tổ chức kỹ thuật kiểm tra chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa, an toàn thuộc danh mục phải kiểm tra về chất lượng thuộc phạm vi quản lý của các bộ: 

• Bộ Khoa học & Công nghệ. 
• Bộ Y tế. 
• Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn.  
• Bộ Lao động Thương binh & Xã hội. 
• Bộ Công Thương. 

➢ Thử nghiệm: 
Các phòng Thử nghiệm thực hiện các hoạt động thử nghiệm, xác định, đánh giá các chỉ 

tiêu an toàn, chỉ tiêu chất lượng, tính năng kỹ thuật của các sản phẩm, hàng hóa, cấu kiện, vật 
liệu công trình; nghiên cứu khoa học phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu của các 
doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân. 

Các phòng Thử nghiệm  của Trung Tâm đã  xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất 
lượng và được công nhận phù hợp với các chuẩn mực ISO/IEC 17025 mang mã số VILAS 
028, nhằm quản lý hiệu quả công việc thử nghiệm, đảm bảo chất lượng dịch vụ thỏa mãn các 
yêu cầu của khách hàng. 

Lĩnh vực thử nghiệm: 
• Thử nghiệm Cơ khí và Vật liệu xây dựng. 
• Điện - Điện tử. 
• Hàng tiêu dùng. 
• Thực phẩm. 
• Môi trường và Hoá chất. 
• Xăng dầu khí. 
• Không phá hủy và an toàn công nghiệp. 
• Vi sinh. 

➢ Kiểm định – Hiệu chuẩn: 
Triển khai các hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm thiết bị đo phục vụ quản lý 

nhà nước và theo yêu cầu của doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân. Các phòng Đo lường đã xây 
dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng và được công nhận phù hợp với chuẩn mực 
ISO/IEC 17025 mang mã số VILAS... 

Lĩnh vực hoạt động: 
• Khối lượng. 
• Điện, điện tử. 
• Áp suất, lực, độ dài và Taximet. 
• Nhiệt, nhiệt kế. 
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• Dung tích và lưu lượng. 
➢ Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn và quy chuẩn: 
Phòng Chứng nhận thực hiện các hoạt động chứng nhận sản phẩm hàng hóa phù hợp 

Quy chuẩn kỹ thuật (QCKT), Tiêu chuẩn Quốc gia (TCQG), Tiêu chuẩn Quốc tế (TCQT) 
phục vụ quản lý nhà nước và theo yêu cầu của các tổ chức, doanh nghiệp. 
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dom?.. 

'7 -. Bio q n k ,  sh d!~ng chuh  do l~tirng vi' ti&. hiti~h &&m dm c h ~ h  theo phh  clip 
c i a  Tocg cuc d6i ~ 6 1  Cbi cvc Tie11 cf i l~h~ - Do i u h g  - Ch&t luong Ahb, t h s  
ph.6 lrqc th.~:Qc Tnrrtg umg, do'i v6i cic ca s6 s h  xuat itkifih domh ... 

3. TLlxn gia xAy cd;fn.g  tie:^ c:ll~:dx Vic.i: s ~ a n  ("i'CVNjl Ti& c ! i? lh  Qu6c t6. 
,+ T7 .* - .  i o  chcic cdng rbc t56tlg tiz, dB.? :@. !lop fdc Qridc i6  ~i . r !  @a b5x theo sy ph8n 

-.., c.h!lg cu;? 1 &:xi i:n!:. 



5. QuAn 19 &I bo, t&i sin theo quy 
Di& 4: Tdng e c  Tieu chdn - Do luimg - Chgt luqng c6 trkh nhif:m xlay &ng D2n 1e 

vG td cWc va hoaf dgng cia Tmng tam Ky thuet 1 d6 trinh Bg l$'dny+t va ban , 

himh- 
Di& 5: Quygt @h c6 hien l ~ c  th ngay w. 
Bi& 6: Cic Ong Chi& VStn ph6ng, Vu k ~ h g  Vu To cMc C h  b+ khoa hoe, Tdng cnc 

t m h g  T6ng q c  Ti& chnh - Do l u h g  - Chgt luqg c6 trich nhiem thi !&AI 
qlly6t d&h MY. 



SO KE HOACH VA DAU TU
THANH pUO HA NQr

PHoNG oANc rY xrNn DoANH

ceNG HoA xA ugr csu Ncni,q. vrET NAM
DQc lflp - TH do - H4nh phric

crAy CHUNG NHaN OANC rV XIXH DOANH
TO CHUC KHOA HQC VA CoNG NGHP

Mf; s6: 0100111602
Ddng tq) tin ddu, ngdy t0 thdng 04 ndm 2008

Ddng lqt thay aAt mn th* 3, ngdy 05 thdng I I ndm 2018

1. TGn t6 chric khoa hgc vir cdng nghQ:

TCn tO chric khoa hgc vd c6ng nghe vi6t b6ng ti6ng Vi6t:

TRUNG rAnA rcY rnUdr rmu CHUAN Do LUoNG cHAr LUqNG 1

TCn t6 chirc khoa hoc vd cdng nghe vi6t bing tii5ng nu6c ngodi: QUALITY
ASSURANCE AND TESTING CENTER 1

TCn t6 chirc khoa hoc vd c6ng nghe vi}ttht; QUATEST1

2. Elia chi trB s& chinh z Sri A Hodng Quiic ViQt, phadng NghTa Do, quQn Cdu
Gidy, thdnh pnii na ]{oi, viil I'{am

DiQn thoai: 024.38361399

Email : hanhchinh@,quates t I . com.vn

3. Nghnh, nghd kinh doanh:

Fax:

Website:

024.38361 399

www.quatest I .com.vn

1. Ki6m tra vh ph6n tich k! thuflt:

Chi tit5t:

- Ki6m tra, thfr nghiOm vd d6nh gi6 chdt lugng sAn phAm,
hdng h6a vir dich vp theo chi dinh cua co quan qu6n ly Nhe
nu6c c6 thAm quy6n;

- Ki6m dinh phucrng ti6n do trong pham vi dugc c6ng nhQn;

- Hi6u chuAn, ki6m tra vd d6nh gi6 cdc phuong tiQn do, hQ

th6ng do;

- Chring nh6n s6n phAm, dich vp phir hqp ti6u chuAn vd c5c
,;.quy chuAn k! thu6t;

- Tht nghi6m, dAnh gil, thdm dinh chdt lugng, k! thuQt, vQ

sinh, an tohn ctra sdn phAm, hdng h6a, dfch vp, vflt liQu, c6u
ki6n, dy 6n vdr c6ng trinh theo y6u c6u ctra c6c co quan qu6n
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s5 rr TGn nghnh ngh6 Mi nghnh

Iy, cdc doanh nghiQp, tO chirc vd, cd nh6n;

Chung nhfln hQ th6ng quin ly chdt lugng hdng h6a, c6ng
trinh phu hqp ti6u chu6n vh quy chudn k! thupt;

DSnh gi5 quy trinh hdn, quy trinh ki6m tra hdn kh6ng ph6

huy (NDT), k! ndng thg hdn;

Ki6m tra an toin c6ng nghiQp, c5c lopi m6y, thi6t bi,vdt tu
). I

c6 y6u c6u vO an tohn;

2. Hopt dQng chuy6n m6n, khoa hgc vh c6ng nghe kh6c chua
dugc ph6n viro ddu: Chi ti6t:

- Gi6m dinh thucrng mai

- Kh6o s5t, d6nh grd cdc diAu ki6n k! thuQt, thgc trpng c6ng
r :. rA

nghe, chuyen giao c6ng nghQ vd an todn c6ng nghiQp, tu vAn

vi ddnh gi| chdt lugng c6ng trinh x6y dpg theo quy dinh:
quan trdc, ddnh gi6t6c dQng vd thpc trpng m6i truhng;

7490

aJ. Sria chira thi6t bi diQn tu vdr quang hgc: Chi ti6t:

Cung cAp dich vp bAo tri, b6o .drA"g vh sira chfra c6c phucrng

tiQn do, thi6t bi thu nghiQm, thi6t bi ky thu4t

3313

4. Nghi6n cuu vd ph6t tri6n thqc nghi0m khoa hgc tp nhi6n
thupt: Chi ti6t:

Nghi6n cuu, ch6 tqo va cung clry c6c chuAn do lubng,
.7

chuAn vd cdc phuong tien do
, .^ ,,

T6 chric thgc hiQn, nghiCn cuu tri6n khai iing dUng ti6n b0 khoa

hgc c6ng nghQ

VA

mau

ky 7210

5. Gi6o dpc nghA nghigp: Chi ti6t:

Dho tao, b6i dudng nghiQp vp chuy6n m6n k! thuat vA chAt

lu-o. ng, do lulng, thtr nghiQm, chuy6n giao c6ng nghe, c6c hQ

th6ng quin 1;i, c6ng cr,r quin ly ch6t lugng vd c6c nQi dung c6

li6n quan khdc

(Chi hopt dOng sau khi dugc co quan c6 thAm qry6, cho ph6p)

8532

4. T6ng gi5 tri tiri sin dugc giao quin lj vir sfr dung t4i thdi tli6m dnng kf
doanh nghiQp: 24.486.372.888 el6ng

Biing chic: Hai maoi bin rj, b6n trdm tdm maoi sdu tri€u ba trdm bdy muoi hai
nghin tdm trdm tdm muoi tdm d6ng.



5. TGn ccr quan chir quin: TOXC CUC TIEU CHUAN DO LUONG CHAT

LUQNG

Dia chi try sd chinh: SA S Hodng Qu6c ViQt, phadng I'{ghTa D6, quQn Cdu Giciy,

thdnh ph6 Hd I{)i, ViCt I'{am

6. Nguoi tl4i diQn theo phip lu$t cfra t6 chrlc khoa hgc vir c6ng nghQ:

Sinh ngdy 10/05/1966

Loqi gie'y chimg th1rc c6 nh6n:

Gidm dric

KIM DUC THU

026066002265

Gi6i tinh: Nam

DAn tQc: Kinh Qu6c tich: Vi€t Nam

Cdn cudc c6ng ddn
.I

Ngdy cdp l3/8/2018

Chric danh:

Ho vd t6n:

S6:

Noi c6p: Cwc Cdnh sdt DKQL cu'tru vd DLQG Ti dAn ,n

Noi ddng ky lrQ khAu thudng tru: Phdng 501-Bj, TT l,{ghia Tdn, phadng NghTa

Tdn, quQn Cdu Gidy, Hd N)i
Ch6 6 hi6n tqi: Phdng 50. -83, TT l{gh1a Tdn, phudng l{ghio Tdn, qudn Cdu Giiiy,

Hd rv1i.

Ph4m Thi Kim Tuy6n







BO KHOA HOC vA CONG NGHE
TONG cue rntu CHUA.N .
BOLUoNG CHAT LUQNG

mUNG TAM KY T~A-!A:ri I . , ~." , v

:.V. S6': ....'.9..9~.·..~.:.~IQD - TDC HaN91J ngaYt.62thang)f nam 2019
11.1, I'f)EN Ngay~:.{).Lfll9·f/9.· QUYET DINH .

ChUyen~... '" . ...... A ." , 'A"';:_ " "

.------ '. Ve VI~C ban hanh Dleu l~ To clurc va hoat dQng
H-tJ') tCJtl'~ t'-H. l cua Trung tam Ky thu~t Tieu cbu§.n Do hrong Chfit IU'Q'ng1

OL

CONG HOA xA HOI CHU NGHIA VIET NAM. . .. .
DQc I~p - Tl! do - H~nh phuc

TONG CUC TRUONG
TONGCVC Tmu CHUANDO LUONG CHAT LUQNG

Can cir Quyet dinh 86 08/2019/QD-ITg ngay 15 thang 02 nam 2019 cua Thu
tu6ng Chinh phu v6 Quy djnh chirc nang, nhiem vu, quyen han va co c~u t6 chirc
cua T6ng C\1CTieu chuan Do hrong Ch~t hrong;

X6t dS nghi cua Vu tnrong Vu T6 chirc can b9 va Giam d6c Trung tam
Ky thuat Tieu chuan Do hrong Ch~t hrong 1,

QVYETDJNH:

Di~u 1. Ban hanh kern thea Quyet dinh nay la DiSu l~ T6 Ch"CICva hoat
dQng cua Trung tam Ky thuat Tieu chuan Do hrong Ch~t luong 1 true thuQc
T6ng Cl)CTieu chu§n Do luemg Ch~t lugng.

Di~u 2. QuySt dinh nay co hi~u h,rc thi haM kS tu ngay leY va thay thS
QuySt dinh 86 1373/QD-TDC ngay 27 thang 6 nam 2014 cua T6ng C\lCtruemg
T6ng C1.lCTieu chuk Do luemg Ch~t lugng quy dinh chuc nang, nhi~m V\l,
quYSnh~n va co c~u t6 chuc cua Trung tam Ky thu~t Tieu chu§n Do luemg Ch~t
lugng 1.

Di~u 3. V\l tru6ng V\l T6 chuc can bi), Giam d6c Trung tam Ky thu~t
Tieu chu~n Do luemg Ch~t lugng 1, Thu truemg cac dcm vi co lien quan chiu
trach nhi~m thi hanh QuySt dinh naY:ff

Nui nh~n:
- Nhu BiSu 3;
- B<)KH&CN d€ b/cao;
- LUlJ VT, TCCB.

TONG CUC T IUONG. .
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BO KHOA HOC vA CONG NGHB
TONG CUC TIEU CHuAN

DOLUoNG~HATLUQNG

CONG HoA xA HOI cau NGHiA VIET NAM. . .
DQc l~p - TV do - H~nh phuc

Chuong I
CHUC NANG, N~M Vl) VA QUYEN ~

Di~u 1.Vi tri va chtrc nang

1. Trung HimKy thu~t Tieu chuan Do luang Chftt hrong 1 (sau day goi t~t
la Trung tam Ky thuat 1) la dan vi su nghiep cong l~p true thU9CTong CI,lCTieu
chuan Do luang Chftt hrong (sau day goi t~t la T6ng cue) co clnrc nang nghien
ciru, img dung khoa h9C va cung cip cac dich vu Icy thu~t trong linh Vl,ICtieu
chuan, do hrong, chit Iuong phuc vu quan 1;' nha nuoc va nhu c~u cua cac t6
chirc, ca nhan theo quy dinh cua phap luat.

2. Trung tam Ky thuat 1 co ten giao dich quoc tS la Quality Assurance and
Testing Center 1 (viSt t~t la QUATESTl).

3. Trung tam Ky thuat 1 co tu each phap nhan, co con' dftu, tai khoan tai
kho bac nha mroc va ngan hang theo quy dinh cua phap lu~t. Trung tam Ky
thuat 1 co tru sa chinh t~i Thanh ph6 Ha Ne)i.

D·A 2 Nh'" , ). hleu. l~m vl]. va guyen :;tn

L Xay dl,Illg va t6 chuc triSn khai thgc hi~n kS ho~ch phat triSn va ho~t
de)ngdai h~n, ng~n h~n, hang nam eua Trung tam Ky thu~t 1.

2. DB xu§.t,tham gia xay d\ffig van ban quy ph~m phap lu~t, tieu chu§.nqu6c
gia, quy chu§.nkY thu~t qu6c gia va cac van ban kY thu~t lien quan; ph6i hgp th\Ic
hi~n chuc nang ph\lc V\l quan 1;' nha nuac trong ho~t d9ng thanh tra, kiSm tra vB
tieu chu§.n,do luOng, chftt lugng. •.

3. Th\Ic hi~n cac nhi~m V\l khoa h9C va cong ngh~ lien quan tai linh V\IC
tieu chu§.n, do luOng, chitt lugng va tiSn hanh cac ho~t d9ng danh gia S\Iphil hqp
trong cac 11nhV\IC:ChUng nh~n, gil:imdinh, kiSm dinh, thu nghi~m, kiSm tra
chftt lugng san ph§.m, hang hoa, dich V\l, qua trinh ... theo yeu c~u ho~c chi dinh
cua cac t6 chuc, ca nhan va co quan nh.anuac co th§.m quyBn.

4. Nghien cUn triSn khai (mg d\lng tiSn be) khoa h9c va cong ngh~, xay
dl,Illgva triSn khai cac phuang phap, quy trinh: thu nghi~m, hi~u chu§.n, kiSm
dinh, giam dinh, phuang phap danh gia chftt lugng san ph§.m hang hoa, danh gia
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thir nghiem thanh thao va so sanh lien phong d6i voi hoat dQng thir nghiem, hieu
chuan,

5. Nghien ciru, chS tao va cung cfrp cac chuan do hrong, miu chuan, miu
thir, phuang tien do, trang thiet bi do luang, thir nghiem, ...thuoc pharn vi chirc
nang, nhiem vu cua don vi, theo quy dinh cua phap luat,

6. Cung c~p cac dich vu:

6.1 KiSm dinh, hieu chuan, thir nghiem, phe duyet m~u phuong tien do,
kiSm tra, danh gia cac phuong ti~n do, h~ thong do, theo quy dinh cua phap Iuat;

6.2. Thir nghiem danh gia ch~t hrong, an toan san pham, hang hoa, v~t lieu,
c~u kien, thiSt bi, cong trinh, hieu su~t nang hrong, san pham bien d6i gen va v~
sinh an toan thuc pham. Khao sat, quan tr~c, thu nghi~m, danh gia tac dQng va
th1JCtr~ng moi truOng;

6.3. Giam dinh san pham himg hoa, v~t li~u, c~u ki~n, thiSt bi, day chuySn
cong ngh~ san xu~t, ch~t luqng cong trinh. Khao sat, danh gia cac diSu ki~n Icy

thu~t, th1Jc tr~g cong ngh~, tu vftn xay dlJUg cac giai phap kY thu~t, d6i mai
cong ngh~;

6.4. Danh gia chUng nh~n cac H~ thfmg quan 1)" chUng nh~n san phAm,
hang hoa, dich V\l, qua trinh phil hqp tieu chuan, quy chuan kY thu~t;

6.5. Danh gia quy trinh han, kY nang thq han theo tieu chuan Vi~t Nam va
Qu6c tS

6.6. KiSm dinh kY thu?t an toan lao dQng: Cac lo~i may, thiSt bi, h~ th6ng
thiSt bi, v~t tu co yeu cfiu nghiem ng~t vS an toan; kiSm dinh chfrt luqng cong
trinh xay dlJUg;l~p d~t day chuy@n,cong ngh~.

6.7. Bao tri, sua chua, chS t~o, l~p d~t, giam sat l~p d~t, cung ling thiSt bi,
chuySn giao cong ngh~. Tu v~n l~p cae dv an dftu tu trang thi~t bi phong thfr
nghi~m, do luang theo quy djnh cua phap lu~t;

7. Ph6i hqp vai C\lC Qwin ly chftt lugng san pham, hang hoa dS cung cftp
cac dich V\l trong lInh Vl,fCtieu chuk do luang chftt luqng ph\lc V\lquan ly nha
nuac theo yeu cfiu cua T6ng C\lCtruOng.

8. Tham gia dftu thfiu, kY k~t va th1JChi~n cac hqp d6ng dich V\l trong 1inh
V1JCtieu chuan, do luOng, chftt luqng, thu nghi~m, chuYSn giao cong ngh~ vai
cac t6 chuc va ca nhan trong va ngoai nuac theo quy dinh cua phap lu~t.

9. Thl),Chi~n vi~c dao t~o, b6i du5ng kiSn thuc chuyen mon, nghi~p V\l

trong Hnh Vl,fCkY thu~t vS tieu chuan, do luang, ch~t luqng; huang din thvc t~p
sinh theo yeu cftu cua ca.ct6 chuc, ca nhan.

1O.Hqp tac vai cac co quan, t6 chuc trong va ngoai ~nu6cvS cac nQi dung
lien quan dSn ho~t dQl1gcua Trung tam theo quy dinh cua T6ng C\lCva cua phap
lu?t;

11. Qmin ly cong chuc, vien chuc, nguai lao QQng,h6 so, tai chinh, tai san
va tai -li~ucua Trul1g tam theo phan c~p va theo quy dinh cua phap lu~t;
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12. Thuc hi~n cac nhiem vu khac do Tfmg C\lC tnrong giao.

Churmg II
TO CWC BO MAy vA eRE DO LAM VIEC. ..

Di~u 3. Lanh d~o Trung tam Ky thu~t 1

1. Trung tam Ky thuat 1 gem Giam d6c va khong qua 03 Ph6 Giam d6c.

2. Giam d6c Trung tam Ky thuat 1 do T6ng C\lC tnrong b6 nhiem, miSn
nhiem va chiu trach nhiem truce T6ng C\lC tnrong va tnroc phap lu?t vS toan bQ
t6 chirc hoat dQng cua Trung tam.

3. Cac Pho Giam d6c Trung tam Ky thuat 1 thuc hien nhiem vu chuyen
men giup Giam d6c phu trach mot s6 cong viec theo pharr cong cua Giam d6c,
chiu trach nhiem truce Giam d6c va tnroc phap lu?t vS nhimg nhiem vu diroc
phan congo Ph6 Giam d6c Trung tam Ky thuat 1 do T6ng C\lC tnrong b6 nhi~m,

:t, miSn nhi~m tren co sa dS nght cua Giam'd6c.

4. Trong tillOng hqp Giam d6c v~ng m~t, mQt Pha Giam d6c duqc Giam
d6c uy qU§Sn diSu hanh ho:;ttdQng cua Trung tam Ky thu?t 1, chiu tritch nhi~m
truac T6ng c\lc truang va truac phap lu~t vS vi~c diSu hanh cua minh, sau d6
bao cao Giam d6c.

I>i~u 4. CO'c§u fA chuc

1. Phong Hanh cWnh - T6 chuc.

2..Phong Quim trt co sa Nam Thang Long.
3. Phong K6 ho~ch - Tai chinh.
4. Phong H6 trQ'ky thu?t.
5. Phong Nghien cUu va Phat tri~n.
6. Phong Nghi~p V\lCo kill, f)i~n, £)i~n ill (gQi t~t la ph~mgNghi~p V\lI).
7. Phong Nghi~p V\lHoa chit, V~t li~u xay d\ffig (gQit~t la phong Nghi~p
V\l2). .

8. Phong nghi~p V\l Th\!,cphAm, Hang tieu dung (gQi t~t Ia phong Nghi~p
V\l3).

9. Phong C~Ung nh?n hqp chu§n, hqp quy (gQi t~t la phong ChUng nh?n).
10. Phong Thu nghi~m Co khi va V?t li~u x§.yd1,l'llg(gQi t~t la phong Thu

nghi~m 1).
11. Phong Thu nghi~m £)i~n, f)i~n ill,Hi~u suit nang luqng (gQi t~t la

phong Thu nghi~m 2).
12. Phong Thu nghi~m Hang tieu dung (gQi t~t Ia phong Thu nghi~m 3).
13. Phong Thu nghi~m Thvc ph§m (gQi t~t Ia phong Thu nghi~m 4).
14. Phong Thu nghi~m Moi truOng va Hoa chit (gQi t~t la phong Thi'r
nghi~m 5).
15. Phong Thi'r nghi~m Xang, D~u, Khi (gQi t~t la phong Thu nghi~m 6).

I~ • '. :-
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16. Phong Thir nghiem Khong pha huy va An toan eong nghiep (goi t~t la
phong Thir nghiem 7).
17. Phong Thu nghiem Vi sinh va GMO (goi t~t Ia phong Thu nghiem 8).
18. Phong Do hrong Kh6i hrong (goi t~t la phong Do luong 1).
19. Phong Do IUOngDi~n (goi t~t Ia phong Do IUOng2).
20. Phong Do IUOngCava D9 dai (goi t~t la phong Do IUOng3).
21. Phong Do hrong Nhiet, Am, Hoa ly (goi t~t la phong Do luang 4).
22. Phong Do hrengDung tich - Luu luong (goi t~t la phong Do IUOng5).
Giam d6c Trung tam K5' thuat 1 duoc thanh l~p Hoi d6ng Khoa hoc dS tu

vftn cho Giam d6c vS cac vftn dS lien quan dSn hoat dong nghien ciru khoa h9C
va dao tao cua Trung tam. Chirc nang, nhiern vu, quyen han, t6 chirc va heat
dQng cua HQi d6ng Khoa h9C do Giam d6c Trung tam K5' thu~t 1 quy dinh.

Giam d6c Trung tam K5' thu~t 1 co trach nhi~m quy dinh ql thS chuc
nang, nhi~m Y\l-, qUYSnh~n cua cac don vi thuQc Trung tam. Vi~c thanh l~p, sap
nh~p, chia tach, giai thS cac dan vi thu9C Trung tam do T6ng Cl,lCTruOng quySt
dinh tren cO'sa dS nghj cua Gicim d6c Trung tam K5' thu~t 1 va Vv hUOng Vl,l
T6 chuc can b(>. .

Giam dBc Trung tam K5' thu~t 1 b6 nhi~m, miSn nhi~m cftp truOng, c§.p
pho cac don vi thuQc Trung tam theo quy dinh vS phan cftp quan ly can b(>cua
T6ng Cl,lCva quy dinh cua phap lu~t.

f)i~u 5.•Nhan Il}"C cua Trung tam
1. Cong chuc, vien chuc;

2. Lao d9ng hqp d6ng.

3. C(>ngtac vien.
f) .A 6 ChA _,." I' ."leu . . e UQ am vu;c

1. Trung tam K5' thu~t 1 lam vi~c theo chS d<)thu truOng.

2. Thu truOng cac dan vi trvc thu9c Trung tam chiu trach nhi~m truac
Giam d6c Trung Himva truac phap lu~t vS nhi~m V\l duQ'cgiao.

3. Trung tam K5' thu~t 1 th\lc hi~n ch8 d9 lam vi~c, quan h~ cong tac vai
cac dan vi thu9c T6ng Cl,lCtheo quy chS lam vi~c cua T6ng Cl,lCva cac quy dinh
khac co lien quan.

4. Trung tam K5' thu~t 1 co trach nhi~m ph6i hqp vai cac cO'quan, t6
chuc, ca nhan ngoai T6ng Cl,lCco lien quan theo quy dinh trong vi~c th\lc hi~n
chuc nang, nhi~m Vl,lduQ'cgiao.

Chu'O'ng ill
'.. QuANLY TAl CHiNH, TAl sAN

f)i~u 7. Ngu6n tbu

1. Ngu6n do ngan sach nha nuac c§.pdS th\lc hi~n nhi~m Yl,l duQ'cc§.pco
thAm qUYSnphe duy~t.
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2. Nguon thu tir hoat u9ng sir nghiep cua Trung tam.

3. Nguon tai tro, vien tro, qua bieu, tang cua cac t6 chirc, ca nhan trong va
ngoainuac

4. Ngudn thu khac theo quy djnh cua phap Iuat,
Di~u 8. Cac khoan chi

1. Chi hoat d9ng thirong xuyen

2. Chi cac 'ho~t dong dich V1,l tu v&n, dao t(;10va nghien ciru theo cac hop
d6ng ua:Icy k§t. .

3. Chi tiSn luang, tiSn cong va thu nhap tang them.

4. Chi thirc hien nhiem V1,l dtroc giao.

5. Cac khoan chi khac thee Quy chS chi tieu noi b9 cua Trung tam va cac
quy dinh khac cua phap lu?t.

Di~u 9. Ch~ d9 quan If tai chinh, tai san
,

1. Trung tam Ky thuat 1 duoc ap dung co chS quan ly tai chinh d6i voi t6
chirc khoa hQCva cong nghe cong I?p thee quy dinh cua phap lu?t.

2. Giam d6c Trung tam Ky thu?t 1 c6 trach nhi~m quan ly, su d\lllg hi~u
qua ngu6n tai~chinh, tii san eua Trung tam; thvc hi~n nghta V1,l n9P ngan sach
Nha nuac; tnch l?p cac quy va th\Ic hi~n chS d9 kS toan, tai chinh thee quy dinh
cua phap lu?t.

ChuO'ng IV

DrnU KHoANTHI IIANH
Di~u 10. Trach nhi~m thi hanh

1. Giam d6c Trung tam Ky thu?t 1 ph6i hqp vai V\l truOng V\l T6 chuc
can b9 t6 chuc th\Ic hi~n DiSu I~nay. :~

2. Vi~c sua d6i, b6 sung DiSu 1~nay do Giam d6c Trung tam Ky thu?t 1 ij~\~~~\\
ph6i hgp 7vai Vv truOng yv T6 chuc can b<)d~ nghi T6ng C\lCtruOng T6ng C\lC.t1;1)! II
Tieu chuan Do h.rang Chat luqng xem xet, quyet dinh.!. , .,)~~~-~~~1

~., ...."' .... ,.,
'J;/
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PHẦN 2. NĂNG LỰC THỬ NGHIỆM CỦA PHÒNG THỬ NGHIỆM 
MÔI TRƯỜNG VÀ HÓA CHẤT 

I. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ 
Phòng Thử nghiệm Môi trường và Hóa chất trực thuộc Trung tâm Kỹ thuật 1 là một 

trong những phòng Thử nghiệm có nhiều uy tín trong lĩnh vực quan trắc và thử nghiệm các 
mẫu về Môi trường. 

- Phòng thử nghiệm Môi trường và Hóa chất được thành lập ngày 15/10/1994 theo quyết 
định số 239/TCCB-QĐ của Tổng cục Đo lường Chất Lượng. 

- Phòng thử nghiệm Môi trường và hóa chất đã được công nhận phù hợp với chuẩn mực 
ISO/IEC 17025 với số hiệu VILAS 028. 

- Phòng thử nghiệm Môi trường và Hóa chất đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường 
chứng nhận và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường, với 
số hiệu Vimcerts 093. 

- Phòng thử nghiệm Môi trường và hóa chất – Quatest1 ký kết hợp tác với các đơn vị có 
uy tín nhằm cung cấp đến khách hàng đầy đủ các dịch vụ về quan trắc môi trường. 

- Phòng thử nghiệm Môi trường và Hóa chất có lĩnh vực hoạt động như sau: 
+ Đánh giá tác động môi trường; 
+ Tư vấn các vấn đề liên quan đến môi trường; 
+ Thiết kế, xử lý ô nhiễm; 
+ Quan trắc và phân tích môi trường (không khí, khí thải, chất thải rắn, bùn thải, nước 

thải, nước mặt, nước dưới đất, nước sạch, đất, trầm tích): 

• Kim loại nặng. 

• Các chỉ tiêu hóa lý. 

• Các hợp chất hữu cơ (nhóm thuốc bảo vệ thực vật clo hữu cơ, nhóm phốt pho 
hữu cơ, nhóm carbamate ...). 

• Phenol và dẫn xuất. 

• PCBs. 

• PAHs. 

• Các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi. 

• Các thử nghiệm vi sinh. 

• Phân bón và hóa chất. 

• Các chỉ tiêu độc hại trong mặt hàng Điện - Điện tử theo RoHS. 
+ Lấy mẫu và phân tích mẫu khí nén, phòng sạch. 
+ Đào tạo thử nghiệm viên. 

II. THÔNG TIN VỀ NĂNG LỰC 
1. Điều kiện về trụ sở, diện tích làm việc 
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- Trụ sở làm việc:                       Có                  Không □ 
- Tổng diện tích: 450 m2; 
+ Phòng làm việc (văn phòng): 50 m2; 
+ Phòng chuẩn bị trước khi đi quan trắc hiện trường: 30 m2; 
+ Kho hóa chất, vật tư: 20 m2; 
+ Phòng bảo quản thiết bị, dụng cụ: 50 m2; 
+ Các phòng phân tích, chuẩn bị mẫu: Tổng diện tích 300 m2; 
+ Khu phụ trợ: 25 m2. 

2. Lĩnh vực quan trắc hiện trường 
2.1. Số mẫu tiến hành (tính trung bình của 3 năm gần nhất): khoảng 3000 mẫu/năm trong đó: 

+ Nước sạch: 1000 mẫu/năm. 
+ Nước mặt: 150 mẫu/năm. 
+ Nước thải: 750 mẫu/năm. 
+ Nước dưới đất: 100 mẫu/năm. 
+ Nước mưa: 400 mẫu/năm. 
+ Không khí MTXQ: 150 mẫu/năm. 
+ Môi trường lao động: 150 mẫu/năm. 
+ Khí thải: 200 mẫu/năm. 
+ Mẫu khí nén, phòng sạch: 50 mẫu/năm. 

2.2. Nhân sự: 
- Danh sách cán bộ quan trắc: 

Họ và tên Năm 
sinh 

Giới 
tính 

Chức vụ 
(trong tổ chức) Trình độ Số năm công 

tác trong ngành 

Trần Văn Hưng 1981 Nam Trưởng nhóm Kỹ sư Hóa 17 

Nguyễn Hữu Đại 1988 Nam Nhân viên Kỹ sư Môi trường 10 

Cao Lam Giang 1977 Nam Nhân viên Thạc sỹ Môi trường 20 

Phạm Lê Nguyên  1976 Nam Nhân viên Thạc sỹ Môi trường 20 

Nguyễn Thế Hòa 1992 Nam Nhân viên Thạc sỹ Môi trường 7 

Phùng Ngọc Hải 1994 Nam Nhân viên Thạc sỹ Môi trường 5 

Đỗ Thị Ngữ 1972 Nữ Nhân viên Thạc sỹ Sinh học 24 

Phạm Như Anh 1989 Nữ Nhân viên Kỹ sư Sinh học 13 

Đặng Phương Thảo 1996 Nữ Nhân viên Kỹ sư Môi trường 2 

Trần Thị Khánh Linh 1998 Nữ Nhân viên Kỹ sư Hóa 1 
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3. Danh mục thiết bị (hiện có): Danh mục thiết bị quan trắc môi trường 

TT Tên thiết bị Mục đích sử dụng Mã hiệu Hãng/nước 

sản xuất 

Tần 

suất 

kiểm tra 

(tháng) 

Tần suất 

hiệu 

chuẩn 

(năm) 

Số hiệu Ghi 
chú 

Tình 
trạng 

hoạt 

động 

1.  
Máy đo nhiệt độ pH, 
EC, TDS Hanna 
9813-6 

Xác định pH, nhiệt 
độ, độ dẫn, TDS TN5/135 Hana HI 

98136 06 01 E0960453  Bình 
thường 

2.  Máy đo nhiệt độ ống 
khói Extech 

Đo nhiệt độ ống 
khói TN5/89 Extech, Mỹ 06 01 140209349  Bình 

thường 

3.  Máy đo ồn tích phân 
NL 18 

Đo tiếng ồn môi 
trường TN5/47 Rion, Nhật 06 01 00811023  Bình 

thường 

4.  Máy đo tiếng ồn 
Quest 2400 

Đo tiếng ồn môi 
trường TN5/45 2400, Quest, 

Mỹ 06 01 JN5070055  Bình 
thường 

5.  
Máy lấy mẫu khí 
lưu lượng lớn 
Staplex – TFIA -2 

Lấy mẫu bụi TN5/36 Staplex, Mỹ 06 01 23509  Bình 
thường 

6.  
Máy hút khí Gilian 
HFS113A lưu 

lượng thấp 
Lấy mẫu khí  Gilian, Mỹ 06 01 13166  Bình 

thường 

7.  Máy hút khí BUCK 
LP-5 lưu lượng thấp Lấy mẫu khí  BUCK, Mỹ 06 01 LP052488  Bình 

thường 

8.  Máy hút khí BDX II 
lưu lượng thấp Lấy mẫu khí  Gilian, Mỹ 06 01 201167060

08  Bình 
thường 

9.  Máy hút khí BDX II 
lưu lượng thấp Lấy mẫu khí  Gilian, Mỹ 06 01 201103030

64  Bình 
thường 
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TT Tên thiết bị Mục đích sử dụng Mã hiệu Hãng/nước 

sản xuất 

Tần 

suất 

kiểm tra 

(tháng) 

Tần suất 

hiệu 

chuẩn 

(năm) 

Số hiệu Ghi 
chú 

Tình 
trạng 

hoạt 

động 

10.  
Máy hút khí Gilian 
HFS113A lưu 

lượng thấp 
Lấy mẫu khí  Gilian, Mỹ 06 01   Bình 

thường 

11.  
Máy hút khí BUCK 
– Elite 5 lưu lượng 
thấp 

Lấy mẫu khí  BUCK, Mỹ 06 01 ELI52155  Bình 
thường 

12.  
Máy hút khí BUCK 
– Elite 5 lưu lượng 
thấp 

Lấy mẫu khí  BUCK, Mỹ 06 01 ELI52154  Bình 
thường 

13.  Máy lấy mẫu khí 
thải ESC UNI-VOS Lấy mẫu khí thải TN5/138 ESC, Mỹ 06 01 1656-D  Bình 

thường 

14.  Áp kế hiện số 477 
Dwyer Lấy mẫu khí thải  Dwyer, Mỹ 06 01 477-5-FM  Bình 

thường 

15.  Cân kỹ thuật hiện 
trường VB2202B Lấy mẫu khí thải  Mỹ 06 01 S17036048  Bình 

thường 

16.  

Máy lấy mẫu khí 
thải ống khói ISO 
KINETIC tự động 
ESC A2000 

Lấy mẫu khí thải TN5/152 ESC, Mỹ 06 01 A2000-
8064  Bình 

thường 

17.  Máy đo nhanh khí 

thải Testo 350 

Đo nhanh khí thải 
(CO, NO, NO2, 
SO2, CO2, CxHy, 

H2S) 

TN5/204 Testo 350 06 01 61495060/0
3278686  Bình 

thường 
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TT Tên thiết bị Mục đích sử dụng Mã hiệu Hãng/nước 

sản xuất 

Tần 

suất 

kiểm tra 

(tháng) 

Tần suất 

hiệu 

chuẩn 

(năm) 

Số hiệu Ghi 
chú 

Tình 
trạng 

hoạt 

động 

18.  
Lưu lượng kế 
Dwyer – RMA-25-
S8V 

Lấy mẫu khí   Dwyer, Mỹ 06 01 S17036048  Bình 
thường 

19.  Máy đếm hạt bụi 
phòng sạch, khí nén Đếm hạt bụi  PC TROTEC 

200 06 01   Bình 
thường 

20.  Máy đo vi khí hậu 
LM-8000A  

Đo nhiệt độ, độ ẩm, 
ánh sáng, tốc độ gió TN5/134 LM 8000A, 

Đài Loan 06 01 AI.69247  Bình 
thường 

21.  Máy đo vi khí hậu 
LM-8000A  

Đo nhiệt độ, độ ẩm, 
ánh sáng, tốc độ gió  LM 8000A, 

Đài Loan 06 01 AI.69244  Bình 
thường 

22.  Máy đo vi khí hậu 
LM-8000A  

Đo nhiệt độ, độ ẩm, 
ánh sáng, tốc độ gió  LM 8000A, 

Đài Loan 06 01   Bình 
thường 

23.  Máy đo vận tốc 
dòng  chảy FP 211 Đo lưu lượng nước  USA 06 01 174300408

9  Bình 
thường 

24.  Máy đo pH, Nhiệt 
độ HandyLab 100 

Đo pH, nhiệt độ 
hiện trường TN5/146 SI Analytics 06 01 16371500  Bình 

thường 

25.  
Máy đo TDS, độ 
dẫn, nhiệt độ 
HandyLab 200 

Đo TDS, độ dẫn 
hiện trường, nhiệt 

độ 
TN5/147 SI Analytics 06 01 14430670  Bình 

thường 



12 
 

TT Tên thiết bị Mục đích sử dụng Mã hiệu Hãng/nước 

sản xuất 

Tần 

suất 

kiểm tra 

(tháng) 

Tần suất 

hiệu 

chuẩn 

(năm) 

Số hiệu Ghi 
chú 

Tình 
trạng 

hoạt 

động 

26.  
Máy đo hàm lượng 
oxy hòa tan 
HandyLab 680 

Đo DO hiện trường TN5/148 SI Analytics 06 01 16320970  Bình 
thường 

27.  
Máy đo độ dẫn điện, 
TDS, pH PC 110 – 
Horiba 

Đo TDS, độ dẫn, 
pH, nhiệt độ hiện 

trường  
 Horiba, Nhật  06 01 DE7M0028  Bình 

thường 

28.  Máy đo rung Đo cường độ rung TN5/137 Rion, Nhật 06 01 18790788  Bình 
thường 

29.  Máy đo ồn tích phân 
NL 52 

Đo tiếng ồn môi 
trường TN5/212 Rion, Nhật 06 01   Bình 

thường 

30.  Dụng cụ lấy mẫu 
nước giếng khoan  Lấy mẫu nước TN5/25 Mỹ 06 - -  Bình 

thường 

31.  Gầu lấy mẫu nước  Lấy mẫu nước TN5/27 Black & 
Decker, Mỹ 06 - -  Bình 

thường 

32.  Thiết bị lấy mẫu 
nước  Lấy mẫu nước TN5/31 Wildlife, Mỹ 06 - -  Bình 

thường 

33.  Thiết bị lấy mẫu bùn  Lấy mẫu bùn TN5/28 Wildlife, Mỹ 06 - -  Bình 
thường 

34.  Thiết bị lấy mẫu bùn  Lấy mẫu bùn TN5/29 Wildlife, Mỹ 06 - -  Bình 
thường 

35.  Máy định vị vệ tinh Xác định tọa độ TN5/50 Gamin, ĐL 06 - -  Bình 
thường 
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3. Lĩnh vực phân tích 
3.1. Số mẫu tiến hành: 

- Số mẫu tiến hành (tính trung bình của 3 năm gần nhất): 5300 mẫu/năm trong đó: 
+ Nước sạch: 2000 mẫu/năm. 
+ Nước mặt: 250 mẫu/năm. 
+ Nước thải: 1000 mẫu/năm. 
+ Nước dưới đất: 200 mẫu/năm. 
+ Nước mưa: 400 mẫu/năm. 
+ Không khí MTXQ: 150 mẫu/năm. 
+ Môi trường lao động: 150 mẫu/năm. 
+ Khí thải: 200 mẫu/năm. 
+ Đất, trầm tích: 50 mẫu/năm 
+ Chất thải, bùn thải: 200 mẫu/năm 
+ Mẫu khí nén, phòng sạch: 50 mẫu/năm. 
+ Mẫu phân bón: 100 mẫu/năm 
+ Mẫu vải: 200 mẫu/năm 
+ Mẫu đồ chơi: 200 mẫu/năm 
+ Mẫu RoHS: 50 mẫu/năm 
+ Mẫu máy lọc nước: 50 mẫu/năm 
+ Mẫu hóa chất: 50 mẫu/năm 

3.2. Nhân sự: 

- Danh sách cán bộ phòng thí nghiệm: 

Họ và tên Năm 

sinh 
Giới 
tính 

Chức vụ 

(trong tổ 

chức) 
Trình độ 

Số năm công 

tác trong 
ngành 

Đặng Việt Lâm 1980 Nam 

Quản lý PTN 

kiêm trưởng 

nhóm phân 
tích 

Thạc sỹ Công 

nghệ Sinh học 

Môi trường 
18 

Cao Lam Giang 1977 Nam Cán bộ 

QA/QC 
Thạc sỹ Môi 

trường 20 
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Họ và tên Năm 

sinh 
Giới 
tính 

Chức vụ 

(trong tổ 

chức) 
Trình độ 

Số năm công 

tác trong 
ngành 

Hoàng Thu Thủy 1981 Nữ Nhân viên Thạc sỹ Hóa 18 

Phạm Lê Nguyên  1976 Nam Nhân viên Thạc sỹ kỹ thuật 

Môi trường 20 

Trần Văn Hưng 1981 Nam Nhân viên Kỹ sư Hóa 17 

Nguyễn Hữu Đại 1988 Nam Nhân viên Kỹ sư môi 

trường 10 

Tạ Thị Thu Mai 1985 Nữ Nhân viên Kỹ sư công 

nghệ sinh học 16 

Nguyễn Thị Thơm 1985 Nữ Nhân viên Kỹ sư Hóa 14 

Phạm Thị Lan 1986 Nữ Nhân viên Công nghệ Hóa 9 

Trần Thị Hưởng 1989 Nữ Nhân viên Công nghệ Hóa 8 

Lê Thị Thúy Hằng 1977 Nữ Nhân viên Thạc sỹ Sinh 

học 23 

Nguyễn Minh Châu 1976 Nữ Nhân viên Thạc sỹ Sinh 

học 15 

Nguyễn Thế Hòa 1992 Nam Nhân viên Thạc sỹ kỹ thuật 

Môi trường 7 

Phùng Ngọc Hải 1994 Nam Nhân viên Thạc sỹ kỹ thuật 

Môi trường 5 

Đặng Phương Thảo 1996 Nữ Nhân viên Kỹ sư Môi 

trường 2 

Trần Thị Khánh 

Linh 1998 Nữ Nhân viên Kỹ sư Hóa 1 
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3.3. Danh mục thiết bị (hiện có): Danh mục thiết bị phân tích trong phòng thử nghiệm 

TT Tên thiết bị Mục đích sử 

dụng Mã hiệu Hãng/nước sản xuất 

Tần 

suất 

kiểm 

tra 
(tháng) 

Tần 

suất 

hiệu 

chuẩn 

(năm) 

Số hiệu Ghi 
chú 

Tình trạng 

hoạt động 

1.  Cân kỹ thuật Cân mẫu TN5/04 Mettler, Thuỵ sỹ 06 01 47470  Bình thường 

2.  Cân kỹ thuật  Cân mẫu TN5/06 DJ-1200TW, Nhật 06 01 20912057  Bình thường 

3.  Cân phân tích 
AUX 220 Cân mẫu TN5/02 Shimadzu, Nhật 06 01 D449511444  Bình thường 

4.  Tủ sấy Prolabo Sấy mẫu, 
dụng cụ TN5/61 Prolabo, Pháp 06 01 -  Bình thường 

5.  Tủ sấy Ehret Sấy mẫu, 
dụng cụ TN5/62 Ehret, Đức 06 01 -  Bình thường 

6.  Lò nung  Làm mẫu TN5/58 Stmart, Mỹ 06 01 -  Bình thường 

7.  Tủ BOD  Làm BOD TN5/118 Velp, Ytalia 06 01 -  Bình thường 

8.  Bếp đun COD  Phá mẫu 
COD TN5/119 Velp, Ytalia 06 01 -  Bình thường 

9.  Máy đo oxy hoà 

tan trong nước  Đo DO TN5/120 Hach, mỹ 06 01 1208000778
77  Bình thường 

10.  Máy đo độ dẫn Đo EC TN5/117 WTW, Đức 06 01 12071619  Bình thường 

11.  Máy đo pH 7110 Đo pH TN5/116 WTW, Đức 06 01 12040693  Bình thường 

12.  Máy so màu 
DR/2010 Đo quang TN5/49 DR/2010, Hach, Mỹ 06 01 9709000053

70  Bình thường 
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TT Tên thiết bị Mục đích sử 

dụng Mã hiệu Hãng/nước sản xuất 

Tần 

suất 

kiểm 

tra 
(tháng) 

Tần 

suất 

hiệu 

chuẩn 

(năm) 

Số hiệu Ghi 
chú 

Tình trạng 

hoạt động 

13.  Bể điều nhiệt 
Buchi 461 Điều nhiệt TN5/07 Buchi, Thuỵ sĩ 06 01 461  Bình thường 

14.  Bể điều nhiệt 
Memmert WNB-
14 

Điều nhiệt TN5/83 Memmert, Đức 06 01 WNB-14  Bình thường 

15.  Máy điều nhiệt 
Haake DC1 Điều nhiệt TN5/08 HAAKE, Đức 06 01 Haake DC1  Bình thường 

16.  Lò vi sóng để công 
phá mẫu MARS 6 Phá mẫu TN5/174 MARS 6, Mỹ 06 01 -  Bình thường 

17.  Tủ lạnh Bảo quản 
mẫu TN5/67 Daewoo, HQ 06 01 -  Bình thường 

18.  Tủ bảo quản chất 
chuẩn 

Bảo quản 
chuẩn TN5/68 Haire, TQ 06 01 -  Bình thường 

19.  Tủ bảo quản mẫu 
(03) 

Bảo quản 
mẫu 

TN5/71+ 
126+127 

Sanaky, Nhật 06 01 -  Bình thường 

20.  Tủ bảo quản mẫu 
(02) 

Bảo quản 
mẫu 

TN5/96+ 
97 

Sanyo, Nhật 06 01 -  Bình thường 

21.  Bộ phá mẫu  Phá mẫu Nitơ TN5/24 VELP 06 - -  Bình thường 

22.  Máy cô cất chân 
không Cô mẫu TN5/09 Buchi, Thuỵ sĩ 06 - -  Bình thường 

23.  Máy ly tâm Tách mẫu TN5/20 IEC, Mỹ 06 - -  Bình thường 

24.  Manifold Chiết mẫu TN5/34 Varrian, Mỹ 06 - -  Bình thường 
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TT Tên thiết bị Mục đích sử 

dụng Mã hiệu Hãng/nước sản xuất 

Tần 

suất 

kiểm 

tra 
(tháng) 

Tần 

suất 

hiệu 

chuẩn 

(năm) 

Số hiệu Ghi 
chú 

Tình trạng 

hoạt động 

25.  Máy phân tích 
ngọn lửa  Đo quang TN5/22 Gallenkamp, Anh 06 - -  Bình thường 

26.  Máy rung  Lắc mẫu TN5/51 Vortex, Mỹ 06 - -  Bình thường 

27.  Dàn bếp chiết 
shoxlett Chiết mẫu TN5/10 Mỹ 06 - -  Bình thường 

28.  Dàn bếp chiết 
shoxlett Chiết mẫu TN5/11 Mỹ 06 - -  Bình thường 

29.  Máy chưng cất 
đạm  

Chưng cất 
mẫu Nitơ TN5/23 VELP, Italy 06 - -  Bình thường 

30.  Máy lắc bình nón Lắc mẫu TN5/128 GFL, Đức 06 - -  Bình thường 

31.  Bếp đun đơn  Đun mẫu - Thomas, Mỹ 06 - -  Bình thường 

32.  Dàn bếp chiết 
shoxlett Phá mẫu TN5/124 Đức 06 - -  Bình thường 

33.  Thiết bị nghiền 
mẫu lạnh Nghiền mẫu TN5/123 Retsch, Đức 06 - -  Bình thường 

34.  Máy quang kế 
điện tử hiện số Đo quang TN5/129 Jenway, Anh 06 01 42342  Bình thường 

35.  Thiết bị phân tích 
TOC 

Phân tích 
TOC TN5/75 Nhật bản 06 01 H524148003

49NK  Bình thường 

36.  ICP-MS 7700 Phân tích kim 
loại TN5/121 Agilent, Mỹ 06 01 TP12311934  Bình thường 
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TT Tên thiết bị Mục đích sử 

dụng Mã hiệu Hãng/nước sản xuất 

Tần 

suất 

kiểm 

tra 
(tháng) 

Tần 

suất 

hiệu 

chuẩn 

(năm) 

Số hiệu Ghi 
chú 

Tình trạng 

hoạt động 

37.  ICP-MS 7900 Phân tích kim 
loại TN5/206 Agilent, Mỹ 06 01 SG 

18404248  Bình thường 

38.  Máy sắc ký lỏng 
Shimazu LC 10A 

Phân tích 
anion/cation TN5/18 Simadzu, Nhật bản 06 01 C501935038

30SA  Bình thường 

39.  Sắc ký Lỏng 
Shimazu LC 20A 

Phân tích 
anion/cation TN5/98 Simadzu, Nhật bản 06 01 L202448083

20 CR  Bình thường 

40.  Sắc ký Lỏng 
Shimazu LC 20A 

Phân tích 
anion/cation  Simadzu, Nhật bản 06 01 L202056199

35CD  Bình thường 

41.  Sắc ký khí 
Shimazu 2010 
Plus 

Phân tích các 
hợp chất hữu 

cơ 

TN5/95 Simadzu, Nhật bản 06 01 US1084903
3  Bình thường 

42.  GC/MS 7890A 
với headspace và 
PY  

Phân tích các 
hợp chất hữu 

cơ 

TN5/122 Agilent, Mỹ 06 01 US1345000
2  Bình thường 

43.  
Máy sắc ký lỏng 
khối phổ Agilent 
(LCMSMS) 

Phân tích các 
hợp chất hữu 

cơ 

TN4/ 
00193 

Agilent, Mỹ 06 01   Bình thường 

44.  
Máy GC/MS 
7890B với giải 
hấp nhiệt 

Phân tích các 
hợp chất hữu 

cơ 
TN5/149 Agilent, Mỹ 06 01 US1418301

8  Bình thường 

45.  Tủ ấm INB 500 Phân tích vi 
sinh TN5/82 Memmert, Đức 06 01 -  Bình thường 

46.  Tủ cấy Phân tích vi 
sinh TN5/84 ESCO, Singapore 06 - -  Bình thường 

47.  Nồi hấp SA-
300VF 

Phân tích vi 
sinh TN5/85 Sturdy, Đài Loan 06 01 080202001  Bình thường 
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TT Tên thiết bị Mục đích sử 

dụng Mã hiệu Hãng/nước sản xuất 

Tần 

suất 

kiểm 

tra 
(tháng) 

Tần 

suất 

hiệu 

chuẩn 

(năm) 

Số hiệu Ghi 
chú 

Tình trạng 

hoạt động 

48.  Máy lắc tròn TL-
1311-6/1 Phân tích hóa TN5/136 Việt Nam 06 01 TL-1311-6/1  Bình thường 

49.  
Máy xác định hoạt 
độ phóng xạ 
anpha, beta WPC 
1050 

Đếm hoạt độ 
phóng xạ 

alpha, beta 
TN5/150 Mỹ 06 - -  Bình thường 

50.  Máy đo quang 

UV-1800 Đo quang TN5/101 Shimadzu, Nhật Bản 06 01 A114548047
65  Bình thường 

51.  Bộ quả cân chuẩn 
F1 Kiểm tra cân  Mettler Toledo 06 01 11119512  Bình thường 

52.  Máy khuấy từ gia 
nhiệt IKA-C-
MAG 

Chuẩn bị 
mẫu TN5/172 Malaysia 06 01 IKA-C-

MAG  Bình thường 

53.  Máy khuấy từ gia 
nhiệt IKA-RT5 

Chuẩn bị 
mẫu TN5/171 Malaysia 06 01 IKA-RT5  Bình thường 

54.  Máy khuấy từ gia 
nhiệt C-MAG HS 

Chuẩn bị 
mẫu TN5/173 Malaysia 06 01 C-MAG 

HS10S 000  Bình thường 

55.  AAS Agilent (280 
FS AA) 

Phân tích kim 
loại TN5/213 Agilent, Mỹ 06 01 MY2005000

1  Bình thường 

56.  Lò nung 
Nabertherm Làm mẫu TN5/214 Nabertherm 06 01 375402  Bình thường 

57.  Tủ sấy 
Nabertherm Làm mẫu TN5/215 Nabertherm 06 01 375005  Bình thường 

58.  AAS Agilent 
(280Z AA) 

Phân tích kim 
loại TN5/216 Agilent, Mỹ 06 01 MY2002000

2  Bình thường 
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III. Tóm tắt các công việc đã và đang thực hiện 

STT Tên khách hàng Dạng 
mẫu 

Số lượng 
mẫu Chỉ tiêu phân tích 

1 1 
Tổng cục môi 
trường (từ 1996 
đến nay) 

Không 
khí xung 

quanh 

100 
mẫu/năm Bụi, NO2, SO2, CO. 

Nước 
mặt 

20 
mẫu/năm 

Nhiệt độ, pH, DO, độ dẫn, BOD5, COD, TSS, 
As, Pb, Cd, Hg, Phenols, Dầu mỡ, PAHs. 

Bùn thải 6 
mẫu/năm Pb, As, Cd, Hg, Pesticides, PAHs, PCBs. 

Mưa axit 1000 
mẫu/năm 

pH, độ dẫn, K+, Na+, Ca2+, Mg2+, NH4
+, Cl-, 

F-,NO2
- , NO3

-, SO4
2-, Br-. 

Nước 
thải ty 

Formosa 
Hà Tĩnh 

40 
mẫu/thán

g 

26 chỉ tiêu theo QCVN 40:2011/BTNMT và 
QCVN 52:2013/BTNMT. 

1  Liên đoàn địa chất 
thủy văn Miền Bắc 

Mẫu 
nước 

200 
mẫu/năm 

BOD5, COD, TSS, Pb, Cd, Hg, As, Phenols, 
CN, Thuốc trừ sâu hữu cơ. 

2  Sở Tài nguyên và 
Môi trường Hà Nội 

Nước 
thải và 

nước mặt 

150 
mẫu/năm 

Nhiệt độ, pH, DO, BOD, COD, TSS, Pb, As, 
Cd, Hg, Phenols, CN-, Dầu mỡ, Tổng N, Tổng 
P, Tổng coliform, PAHs. 

3  
Sở Tài nguyên và 
Môi trường Thành 
phố Hải Phòng 

Nước  Hardness, As, Fe, Hg, Cr, Mn, CN-, Phenol, 
Thuốc trừ sâu. 

Không 
khí  CO, SO2 NOx, Bụi. 

4  

Chi nhánh Công ty 
TNHH Nước giải 
khát Coca-Cola 
Việt Nam tại Hà 
Nội  

Mẫu 
nước  

Nhiệt độ, pH, DO, COD, SS, TDS, NH4, Cl2, 
Pb, Cr, Tổng N, Tổng P, Fe, Chất hoạt động bề 
mặt, Dầu mỡ. 

Không 
khí  CO, SO2 NOx, Bụi. 

5  Công ty Khai thác 
vàng Bồng Miêu 

Nước 
thải  CN-, BOD5, COD, TSS, Phenol. 

Không 
khí  CO, CO2, NOx, SO2, Bụi. 

6  

Công ty TNHH sản 
xuất phụ tùng ô tô 
xe máy Showa Việt 
Nam 

Khí thải 10 
mẫu/năm VOCs, CO, NOx, Bụi, CO2, SO2. 

Không 
khí xung 

quanh 

4 
mẫu/năm 

Nhiệt độ, Độ ẩm, Tốc độ gió, Cường độ tiếng 
ồn, VOCs, CO, NOx, Bụi, CO2, SO2. 

Nước 
cấp 

4 
mẫu/năm 

pH, DO, Độ dẫn, BOD5, COD, TSS, Pb, As, 
Cd, Hg. 

Nước 
thải 

100 
mẫu/năm 33 chỉ tiêu theo QCVN 40:2011/BTNMT. 
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STT Tên khách hàng Dạng 
mẫu 

Số lượng 
mẫu Chỉ tiêu phân tích 

7  
Công ty liên hợp 
xây dựng Vạn 
Cường 

Không 
khí xung 

quanh 

50 
mẫu/năm Bụi, Cường độ tiếng ồn, CO, NOx, SO2. 

Nước 
mặt 

50 
mẫu/năm 

Nhiệt độ, Độ dẫn, pH, DO, TSS, BOD5, COD, 
Dầu mỡ, Coliform, Pb, As, Hg, Cd. 

8  Viện nghiên cứu địa 
chất khoáng sản Đất  

PCBs, CN-, Organo phosphorus pesticides, 
Tetrachlorethylene, Trichlorethylene, 
Dichloromethane, Carbontetrachloride, 1,2-
Dichloroethane, 1,1-Dichloroethane... 

9  Viện nông hóa thổ 
nhưỡng Khí  CH4. 

10  
Trung tâm quan 
trắc và kỹ thuật môi 
trường Nghệ An 

Đất  Pb, Cd, Hg, As, Pesticides. 

Nước 
mặt 

 
 Nhiệt độ, pH, Độ dẫn, DO, COD, BOD5, TSS, 

CN-, phenol, Dầu mỡ PAHs, Pesticides. 

11  
Sở Tài nguyên và 
Môi trường Hưng 
Yên 

Đất  Pb, Cd, Hg, As, Pesticides. 

Nước 
mặt 

 
 Nhiệt độ, pH, Độ dẫn, DO, COD, BOD5, TSS, 

CN-, Phenol, Dầu mỡ PAHs, Pesticides. 

12  Công ty TNHH 
BVQI 

Khí thải  CO, SO2, NOx, Hydrocacbon. 

Nước 
thải  

pH, BOD5, COD, TSS, Pb, Cu, Co, Ni, Zn, Sn, 
Se, Hg, Mineral oils, Tổng N, Tổng P, NH4, 
Phenol, Cl-, DO, Tetrachloretylene, 
Tetrachloethylene. 

13  
Công ty TNHH 
Daiwa Plastic 
Thăng Long 

Nước 
thải 

12 
mẫu/năm 33 chỉ tiêu theo QCVN 40:2011/BTNMT. 

Đất  Pb, Cd, Hg, As, OPs, OPs. 

Nước 
mặt 

4 
mẫu/năm 

Nhiệt độ, pH, Độ dẫn, DO, COD, BOD5, TSS, 
CN-, phenol, Dầu mỡ, PAHs, Pesticides. 

Khí thải 10 
mẫu/năm VOCs, CO, NOx, Bụi, CO2, SO2. 

14  Viện Công nghệ 
Môi trường Khí  CH4, C2H2, CO2. H2S, NH3. 

15  
Trung tâm Quan 
trắc Môi trường Hà 
Tĩnh 

Đất  Pb, Cd, Hg, As, Pesticides. 

Nước 
mặt  Nhiệt độ, pH, Độ dẫn, DO, COD, BOD5, TSS, 

CN-, Phenol, Dầu mỡ, PAHs, Pesticides. 

16  Công ty xi măng 
Sài Sơn 

Khí 10 
mẫu/năm CO, CO2, SO2, NOx, Bụi. 

Nước 6 
mẫu/năm 

Nhiệt độ, pH, Độ dẫn, DO, COD, BOD5, TSS, 
CN-, Phenol, Dầu mỡ, PAHs, Pesticides. 
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STT Tên khách hàng Dạng 
mẫu 

Số lượng 
mẫu Chỉ tiêu phân tích 

17  Công ty xi măng 
Bỉm Sơn 

Khí 50 
mẫu/năm CO, CO2, SO2, NOx, Bụi. 

Nước 10 
mẫu/năm 

Nhiệt độ, pH, Độ dẫn, DO, COD, BOD5, TSS, 
CN-, Phenol, Dầu mỡ, PAHs, Pesticides. 

18  Công ty sơn Nippon 
Việt Nam 

Khí 20 
mẫu/năm 

CO, CO2, SO2, NOx, Bụi, Xylen, Toluen, 
Benzen, Ethylacetate, Acetone. 

Nước 4 
mẫu/năm 

Nhiệt độ, pH, Độ dẫn, DO, COD, BOD5, TSS, 
CN-, Phenol, Dầu mỡ, PAHs. 

19  Công ty kính nổi 
Việt Hưng 

Khí 50 
mẫu/năm CO, CO2, SO2, NOx, Bụi. 

Nước 10 
mẫu/năm 

Nhiệt độ, pH, Độ dẫn, DO, COD, BOD5, TSS, 
CN-, Phenol, Dầu mỡ, PAHs. 

20  

Công ty TNHH 
Khu Công nghiệp 
Thăng Long và  gần 
50 công ty thành 
viên vốn đầu tư 
Nhật Bản (Showa, 
Ohara, Nippon 
koatsu, Atsumitec 
VN, Toho, TOTO, 
Dragon, Enplas 
VN, Kai VN, 
Ikeuchi VN, FCC 
VN, Eiwo VN, 
Seed VN, Kyb VN, 
Mitsubishi VN, 
Fujikin VN, Rional 
VNm Toa VN, 
Sakurai VN, Paker 
VN, Hoya VN, Sato 
VN, Sumi nacco, 
Sumi heavy, Alpha, 
Aikawa, MHI, 
Yasufuku, 
Nittodenko, Hanoi 
stell, Yabashi, 
Chioda, Kane 
package, Santomas, 
Toshiba, Daiwa, 
Kom, Kanayama, 
Hoev, Noda, Seiko, 
Sanko, Toyoda, 
Yamaha) 

Khí 
30 

mẫu/thán
g 

CO, CO2, SO2, NOx, Bụi, Nhiệt độ, Độ ẩm, 
Tốc độ gió, VOCs. 

Nước 
thải 

50 
mẫu/thán

g 

33 chỉ tiêu theo QCVN 40:2011/BTNMT; 14 
chỉ tiêu theo QCVN 14:2008/BTNMT. 

Nước 
mặt 

60 
mẫu/năm 36 chỉ tiêu theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT. 

Nước 
cấp 

8 
mẫu/năm 

15 chỉ tiêu theo QCVN 01:2009/BYT; 14 chỉ 
tiêu theo QCVN 02:2009/BYT. 
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STT Tên khách hàng Dạng 
mẫu 

Số lượng 
mẫu Chỉ tiêu phân tích 

21  Khu công nghiệp 
Nội Bài 

Khí  CO, CO2, SO2, NOx, Bụi, Nhiệt độ, Độ ẩm, 
Tốc độ gió. 

Nước 
thải  33 chỉ tiêu theo QCVN 40:2011/BTNMT. 

22  Công ty Honda Việt 
Nam 

Không 
khí xung 

quanh 100 
mẫu/năm 

QCVN 05, 06:2009/BTNMT. 

Khí thải QCVN 19, 20:2009/BTNMT và QCVN 
30:2010/BNTMT. 

Nước 
thải 

60 
mẫu/năm 

33 chỉ tiêu theo QCVN 40:2011/BTNMT và 
11 chỉ tiêu theo QCVN 14:2008/BTNMT. 

Nước 
mặt 

4 
mẫu/năm 36 chỉ tiêu theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT. 

Nước 
cấp 

12 
mẫu/năm 14 chỉ tiêu theo QCVN 02:2009/BYT. 

23  

Công ty Cổ phần 
đầu tư xây dựng và 
thương mại Phú 
Điền 

Nước 
thải 

100 
mẫu/năm 10 chỉ tiêu theo QCVN 40:2011/BTNMT. 

24  

Công ty TNHH 
Samsung 
Electronics Việt 
Nam Thái Nguyên 
(SEVT)  

Nước 
sạch 

1500 
mẫu/năm 

31 chỉ tiêu theo QCVN 01-1:2018/BYT; 13 
chỉ tiêu theo QCVN 02:2009/BYT; 11 chỉ tiêu 
theo QCVN 6-1:2010/BYT. 

25  Công ty TNHH Mía 
đường Nghệ An 

Khí thải 1 
mẫu/năm SO2, NOx, CO, Bụi, Nhiệt độ, H2S. 

Không 
khí môi 
trường 

lao động 

1 
mẫu/năm Tiếng ồn, Tổng bụi lơ lửng, SO2, NO2, H2S. 

Nước 
thải 

23 
mẫu/năm 

COD, BOD5, TSS, S2-, Tổng P, Tổng N, NH4
+-

N, pH, Coliforms, Dầu mỡ khoáng. 

Nước sản 
xuất 

5 
mẫu/năm 

Màu sắc, mùi vị, độ đục, pH, NH4
+, Fe, Chỉ số 

Pecmanganat, Độ cứng theo CaCO3, Cl-, F-, 
As, Coliforms, E. Coli. 

Nước 
sinh hoạt 

15 
mẫu/năm 

Màu sắc, mùi vị, độ đục, pH, NH4
+, Fe, Chỉ số 

Pecmanganat, Độ cứng theo CaCO3, Cl-, F-, 
As, Coliforms, E. Coli, TVC (Tổng số vi 
khuẩn hiếu khí). 

26  
Cô ty Cổ phần 
Dược phẩm Sao 
Kim 

Khí nén 3 
mẫu/đợt Hàm lượng dầu, độ ẩm. 
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STT Tên khách hàng Dạng 
mẫu 

Số lượng 
mẫu Chỉ tiêu phân tích 

27  
Công ty TNHH 
Máy nén khí Tiến 
Phát 

Khí nén 1 
mẫu/đợt Hàm lượng dầu. 

28  Công ty TNHH 
Nhựa Vinh An Khí nén 1 

mẫu/đợt Hàm lượng dầu, độ ẩm, đếm tiểu phân. 

29  
Công ty TNHH 
MTV Văcxin và 
Sinh phẩm số 1 

Khí nén 2 
mẫu/đợt 

Hàm lượng dầu, nhiệt độ điểm sương, đếm tiểu 
phân, vi sinh tổng số. 

30  

Công ty TNHH 
Samsung 
Electronics Việt 
Nam (SEV)  

Nước 
sạch 

500 
mẫu/năm Theo QCVN 01:2009/BYT. 

Nước 
thải 

150 
mẫu/năm Theo QCVN 40:2011/BTNMT. 

31  

Công ty TNHH 
Samsung Electro-
Mechanic Việt 
Nam (SEMV)  

Nước 
sạch 

50 
mẫu/năm Theo QCVN 01-1:2018/BYT. 

32  
Công ty TNHH 
Samsung SDI Việt 
Nam (SDIV) 

Nước 
sạch 

50 
mẫu/năm Theo QCVN 01-1:2018/BYT. 

33  
Công ty TNHH 
Samsung Display 
Việt Nam (SDV) 

Nước 
sạch 

150 
mẫu/năm Theo QCVN 01-1:2018/BYT. 

34  

Ban quản lý tòa nhà 
Sun Grand City 
Ancora Residence 
(số 03 Lương Yên) 

Nước 
sạch 

50 
mẫu/năm 

Theo QCVN 02:2009/BYT, QCVN 6-
1:2010/BYT. 

Nước 
thải 

4 
mẫu/năm Theo QCVN 14:2008/BTNMT. 

35  Công ty Cổ phần 
nước sạch Bắc Ninh 

Nước 
sạch 

30 
mẫu/năm Theo QCVN 01:2009/BYT. 

Nước 
mặt 

4 
mẫu/năm Theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT. 

Nước 
dưới đất 

1 
mẫu/năm Theo QCVN 09-MT:2015/BTNMT. 

36  
Công ty Cổ phần 
đầu tư nước sạch 
sông Đà 

Nước 
sạch 

10 
mẫu/năm Theo QCVN 01:2009/BYT. 

Nước 
mặt 

4 
mẫu/năm Theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT. 

37  Công ty Honda Việt 
Nam 

Nước 
thải 

100 
mẫu/năm 

33 chỉ tiêu theo QCVN 40:2011/BTNMT; 11 
chỉ tiêu theo QCVN 14:2008/BTNMT. 

Khí thải 150 
mẫu/năm 

Bụi, NOx, SO2, CO, H2S, HCl, THC, Benzene, 
Toluene, Xylene, Butyl acetate, n-heptane, n-
hexane, Tổng kim loại nặng, Hg, Cd… 
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STT Tên khách hàng Dạng 
mẫu 

Số lượng 
mẫu Chỉ tiêu phân tích 

Nước 
cấp 

20 
mẫu/năm 109 chỉ tiêu theo QCVN 01:2009/BYT. 

Chất thải 10 
mẫu/năm Theo QCVN 07:2009/BTNMT. 

Không 
khí ngoài 

trời 

20 
mẫu/năm 

Rung, ồn, nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, NO2. 
SO2, CO, THC, VOCs, H2SO4, HCl. 

38  
Công ty Honda Việt 
Nam – Chi nhánh 
Hà Nam. 

Nước 
thải 

100 
mẫu/năm 

33 chỉ tiêu theo QCVN 40:2011/BTNMT; 11 
chỉ tiêu theo QCVN 14:2008/BTNMT. 

Khí thải 150 
mẫu/năm 

Bụi, NOx, SO2, CO, H2S, HCl, THC, Benzene, 
Toluene, Xylene, Butyl acetate, n-heptane, n-
hexane, Tổng kim loại nặng, Hg, Cd… 

Nước 
cấp 

20 
mẫu/năm 109 chỉ tiêu theo QCVN 01:2009/BYT. 

Chất thải 10 
mẫu/năm Theo QCVN 07:2009/BTNMT. 

Không 
khí ngoài 

trời 

20 
mẫu/năm 

Rung, ồn, nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, NO2. 
SO2, CO, THC, VOCs, H2SO4, HCl. 
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Ten thong s6 Ten/s6 hi~u phurrng phap Gio'i han phat hi~n/TT I
I thu' su' dung Pham vi do

~--------------

Endosunfanl 0,0001 mg/l.
----~-~ -

Endosunfanl 0,0001 rng/I.
----.~-- ---_.

Endosunfan sulfate 0,0001 rng/l.
----- t---~-

l~_~1()XYChlor 0,0001 rng/Lrleptachlor 0,0001 mg/I.
---

lleptachlor epoxide 0,0001 rng/L
-_._---- -_-----_-

"') 1 l Ioa ch~( bao vc thuc v~t phot
US 1':1>A Method 351 OC +

US EPA Method 3620C +.J.) I pho huu co

._- -_ -~-- ---_.__ ..
US EPA Method 8270D

I Dimethoate 0,0001 mg/I.
--~.---.+--..---.----..---.--------- J-' ._---

! Disultoton 0,0001 mg/L.- ..-- - --1··-- -. .~-------.-------.- --- ._--------

L /. 'amphur 0,0001 mg/I.
. -----~_._... [ - ---- .-.-.---~--_...__._---------

Methyl parathion 0,0001 mg/L
-_.- _._.

Phorate 0,0001 mg/L

Parathion 0,0001 rng/l.
---

Tetraethyldithiopyrophosphate 0,0001 rng/I.
1----- -.--,_._--,,--

0.0,0- 0,0001 mg/l.Triet hylphosphorothioate

Zinophos (TM) 0,0001 rng/I.
--_ ..__ ._ .. ------ -----------_- _._-- -------- ----~--------- .

US EPA Method 3510C +

34
I

PCHs US EPA Method 3620C I

r~-- US EPA Method 82701)

PCB 28 0,0001 mg/L

PCI] 52 0,0001 mg/I.
_--- c-------.-.--.--.

~pen lUI 0,0001 mg/L_ ..__ .__ ._- --_._ .._----

PCI] 138 0,0001 rng/I.
~--

PC]] 153 0,0001 mg/L
----I-

rc}] 180 0,0001 mg/L
1------ t---

35 '1ong heat do ph6ng xa a SMEWW 7110 13:2017 0,02 Bq/L
- _._--- __ -------__16_1~'\ng.hoat do phong xa ~ SMEWW 7110 13:2017 0,20 Bq/L

37 Coliforms TCYN 6187-2:2020 3 MPNIIOOmL
----

38 Salmonella SMEWW 9260 B:2017
Phat hi¢n/

I Khong ph at hicn
- --- .~-~ ----- - --------- ----- __~-------

I Phat hi¢n/19 I Shigella SMEWW 9260 E:20 17
-----_j Khong phat hien
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f '~I: ~CI

I
--~~-~----~---~-------~---------------~

_~~ V_O_~(~'s -t- ~C_EN_r~rS~'~13~6~4~9~:2~0~1~4 ----j

13enzene

Toluene

Ten thong s6 Ten/sB hi~u phurrng phap thu' sir dung
--~-------~-------~-----------------~

TCYN 7244:2003

n-Buthyl acetate
------------- ----------------------+------~----------------------j

Eth»! aeetote

( 'Ioroform

m-Xylene
- ---- -------------~------------------------

--

a-Xylene
- - ------1---- ----------------------------------+----------------------------------

I
p-Xylene

------------:_-------------~---.------~-+-------------~--~------------~

I Stvrene
---' ---.-----1 -- --.----.--------------~--~-----------------~--------------__1

I !:'thyl benzeneI--~--Acrolein

~__ Cloro_b_e_n_ZI2_~_'_112_?--~----------------l_----------.----~--~~~..-------_-_-.._--_-~_-_-_--_-=~~~_-_~_-_-_-_-..-----
n-butanol

-- -------- ._-_.--_..---~----.----------j------------ --_.-----------------j

n-propanol
f----~-+-

Methyl mercaptan
-----------+-~--------------------------~---j

1- N, ;l'~)/_:e~~;~,;;--
Anilin

Benzyl clorua
·-------~-----~-----~~------~--------------------~-I

Clopicrin
-----~-----+-------------------~

Cyclohexanol

Dictylamin

Pyridin

Methyl acetate
-----------~.-~-.---------------------.--~-----------

Pyren

Methyl clorua
---~-------4--------------------------------~

_______1_~~~~!1ylhYdraZin
Bromobenzene

---- - ...-.- ---------.----.---f-----------------------------

I Bromochloromethane-H:;::~::~~:~;etMn~_ _--- ------ ~---~--------~-~----------
___ J_,\:_~-HUI)~_lb__e__n_z__e_I1._-e. _____j ~
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-r-rr-r-r-

TT Tcn thong sa Tcn/sf, hi~u phir
---------

tert-Butylbenzene L_-_._- ---_-_---- . _'_ ----

Carbon tetrachloride

Chlorobenzene --r--
2-Clorotoluene ,

I-
4-Clorotoluene

I

1,2-Dibromo-3-chloropropane
t- ----,--

Dibromochloromethane
1------------ ----

1,2-Dibromoethane

Dibromoethane

1,2-Dichlorobenzene -----------~~-~=-="_._--

1,3-Dichlorobenzene
1----

I,4-Dichlorobenzene
-

Ll-Dichloroethane ---1----- --------_------- --- ---- ..~-..-,,-.-..-.-. ...._..-

1,2-Dichloroethane
---_--_----

l.l-Dichloroethene
I

cis-l,2-Dichloroethene I

,-

trans-l,2-Dichloroethene 1_
I,2-Dichloropropane

--- 1----------------,---------- --- -._- ,

1,3-Dichloropropane
I

2,2-Dichloropropane I

----------- --------_-_._-------

l.l-Dichloropropene

cis-l,3-Dichloropropene -------1----trans-l i l-Dichloropropene

Hexachlorobutadien
- - I-- ----------------- ----_. --------_-_-----_- _'_' --

lsopropylbenzene
--~-----

p-lsopropyltoluene
I -----

Methylene chloride
,

Naphthalene =r:
n-Propylbenzene +---I, I, 1,2-Tetrachloroethane

-------- f- --_._--_. ------_._ ..------_._--- . --_.,_--_ - .. -- - -- ---- - -

1,1,2,2-'Fetrachloroethane
-,--

Tetrachloroethene
-----

I,2,3-7hchlorobenzene ---------1---
L_ 1,2,4- Trichlorobenzene

-----------------~
ong phap thu Sll'dung I--------------------1

-----------

----------

----------------

+---------------------1-=~~-~--~-----~~----...~
--------------------------------1

---- ------------~

----- I

-~~ =- =---=__:__~ i

!--------- -------- --- -----------------1
_J

I-- -..--------------------------l

-~-~:~....J
- I
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'-~I~I~-r
---~--~-

Ten thong sc3 Ten/sA hi~u phuung phap thu' Slf dungr----j---
I/,J,J-ll'iChLoroelhane

.-.-

j I. J.2~i;~icl~l-;~~~~7,~-~~~--------
--.---.--------------~-------~-----~---.".-.--

I Trichloroethene
f-----t-I.2.~)-'j'richLoropropane
r----- t--

1,2,-t-Trimethylbenzene

1,3. 5-'/!-imethylbenzene
-----_,_-

Ftanolamin
---_- - --_-_--_--_- ,_---_._- -------_._----- f-----------------------------------------

t--~~-1Amin Acetate

I lydrocacbon (Cxlly)
I (Cyclohexane. Cyclohexene,

I

I7
Methylcyclohexane. n-decane, CI~NITS 13649:2014

I

/'I-110nC/nc, n-hexane, n-octane,
n-undecane. n-dodecane,
n-hepiane, n-pentane)

--~------ ---------.-------

8 Chi (Pb) US EPA Method 29
---.----~ _---,_

9 Cadimi (Cd) US EPA Method 29
---- -----~---

10 Kern (/"n) US EPA Method 29
----+---

11 ID6ng (eu) US EPA Method 29
~- - --~_

12 Antimon (Sb2 _ US EPA Method 29
- - ------- 1------ --- --

. 13 _~'~uy ngan (1Ig) US EPA Method 29
--

14 ;\sen(As) US EPA Method 29
c---~---- -- ------ ------ -----------

15 ,Crol1l(CI') US EPA Method 29
-------1----- - ---------
r-_I ~ I_Nikcn (Ni US EPA Method 29

17 vlangan (Mn) US EPA Method 29
f----- - ---.------

18 13~lC(Ag) US EPA Method 29
r-

19 Bari (Ba) US EPA Method 29
1-----

20 Coban (Co) US EPA Method 29

21 Bcri (Be) US EPA Method 29
f----- I--

22 Tali ('1'1) US EPA Method 29

I -1----- -23 Sclcn (Sc) us EPA Method 29
f----

24 Thifc (Sn) US EPA Method 29
.. - - _.. - --- _-_.- -- -._-------- 1------ ..- --

25 I III· US EPA Method 26A
r--------- .,---.. --_. __ .

26 IIHr US EPA Method 26A
I-~---- I-

27 112S04 US EPA Method 8
-_-- 1---- --

28 IhS IS 11255 (part 4):2006
----~ j----------

29 NII3 JIS K0099:2004
-- - - _- - _ .._- ,--_._- ----- ---- -~~----
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-~~')~J---
----f

I
I (I-
I

i ()
I--~-~-j- --

I n-
-----~-~--j-----

I
7 I I I)

---- -----1-- -
, fl-

I n-

--~-----I ----
I n-

--8--J-(-~I
9 Ca

10 Kc

11 Dc

12 Al

13 11

14 As

15 CI

16 N

17 M

~::iF
20 C(

20
-_ ..._-_. __ ._-_.__ .

Ten thong sf;
Ten/sf; hi~u phurmg phap Gio'i han phar hi~n/

thir Sll' dung Pham vi do
--------------------------- --

CENITS 13649:2014 1,0 mg/Nm '

US EPA Method 18 1,0 mg/Nrn '
Xvlene 1----

CENITS 13649:2014 1,0 mg/Nm '
.-~-------

US EPA Method 18 1,0 mg/Nm '
Xylene

CENITS 13649:2014 1,0 mg/Nm '
-_ .. ---- - ------------ _.._--

US EPA Method 18 1,0 rng/Nm '
irene

1,0 rng/Nm 'CENITS 13649:2014
-

US EPA Method 18 1,0 mg/Nm'
hJ'1 benzene - ------

CEN/TS 13649:2014 1,0 mg/Nm'
--- --~~-- ---------------- r------------------ -------_._-----

US EPA Method 18 LO mg/Nm ' IBut hyl acetate _- -_._--_."'.--- _" - -_,._--- -._-_- --. --- -_.__ .._--- ,_.__ .--_--_.,_-_, __ ._- ---
CEN/TS 13649:2014 L,0 mgIN 1113

--- ---~-.-------------.----

.drocacbon (Cxl LJ
--_'-- ----.--- ---------

US EPA Method 18 1,0 mgINm 3

heptane
CFN/TS 13649:2014 1,0 mg/Nrrr'

- --- ----.- - _._----_ .._-
US EPA Method 18 1,0 mg/Nrn '

hexane --

CEN/TS 13649:2014 1,0 mg/Nm'
- _.--_,._- . - -_._.- - ----.--~ -------------------~ ----~- ..---.-- -----

US EPA Method 18 1,0 mg/Nm '
I1Of/Ol1e

1,0 mg/Nm'CENITS 13649:2014
--- _._-- _"_----------- --

US EPA Method 18 1,0 mgINm 3

pentane
CENITS 13649:2014 1,0 mgINm 3

----------.-------~----- --

11 (Pb) US EPA Method 29 0,05 mg/Nm '

dimi (Cd) US EPA Method 29 0,05 mgINl113
-- -~~--- -_-- --

~Ill (Ill) US EPA Method 29 0,05 mgINl113
-------_._--,---

\ng (CLl) US EPA Method 29 0,05 mg/Nm '
---

uirnon (Sb) US EPA Method 29 0,05 mg/Nm '

lei) ng[lIl (JIg) US EPA Method 29 0,00095 rng/Nm '
------_-

en (As) US EPA Method 29 0,05 rng/Nm '

-0111 (Cr) US EPA Method 29 0,05 mg/Nm '
- - --_--- ----- ----,--------~---

ikcn (Ni US EPA Method 29 0,05 mg/Nm '

angan (Mil) US EPA Method 29 0,05 mg/Nm '
-----.- ----_-_----

_c (Ag) US EPA Method 29 0,06 mg/Nm '
~-------

ri (Ba) US EPA Method 29 0,05 mgINl113
--

iban (Co) US EPA Method 29 0,05 rng/Nm '

p-

SI)

t1-
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--- --1---- ---
I ,Tcn/s6 hic.u phuung phap thu Gio'i ha n phat hic.'n/

'1'1' , Ten thong so
___ _l . --+ s_u·_d_l}_n_g -+-__ P_h_~_m_v_id_-_0__

US EPA Method 3540 +

US EPA Method 3610C +
l Ioa ch~t baa v~ thuc V?t cia9
hflu co'

1-
Aldrin

US EPA Method 8081 A
- ---.-----.--------.-.-- ------ e--------------------

0,001 mg/kg
-----I-----------------~f___----------_+----------

Dieldrin 0,001 mg/kg
-------I------------------l--------------I--------------!

___ .t'nd~~/_1 ----+ __+--O-,O-O-l-m~g/--k--::-g------j

i Endrin aldehyde 0,00 I mg/kg

[- -.- rl/);h{~=I-?f-f(:·----·---_-__-__-. -__-.-_-__+-_-_--__-__.-_.-_.- .. __-_.-_-._--_-._-. .. -__-__-_- -__---1__ - __-_- __-__~-,_-O_-Ol_-I::-__g:___~I-~g=---__-_-__-__

~~~.t~~::::;;:~~------
1----1--
I

l/)ell(/-{3"(' 0,001 mg/kg
- - -- - -I .----.------------------ .---------------f----------------

1--1.-1 -/)1)/:' 0,001 mg/kg
--- .1.- _ --------------I---------------__+-.-----__::_-__:__---.-

_____ +:~_'=_/)__/)__j] __+-------------+-----O-,O-O-I-m-g-l-kg_·_------1

1--1,4 '-DDT
1-----+-

! Endosunfan l 0,001 mg/kg-----+-------. ----------+--------------{----------i
I Endosunfan? 0,00 I mg/kg-~--+-.---- --------------+------------+-------1

~--_J F/1(/~s_I._/I'_l/_(1/_1_.\'__u_l_fc._'II_e __+-----------__+__--O_,_O_O_I_m_g_II_<.g_--------I

r-~ Methoxychlor 0,001 mg/kg

Illc/?I(/ch/or 0,001 mg/kg-------.-.- +- -- -----------------------------+-------------+---------1
IIIeptachlor epoxidc 0,00 I rug/kg
I . .__ ---------.-------.--------------.---------- .. ------- .-

10 IT6ng N TCVN 6498: 1999 0,30 mg/g

0,001 mg/kg

0,001 mg/kg
--

0,001 rng/kg

II Tong P TCVN 8940:2011 0, I %
r-------+---~---------+_------------I_-------

12 Tong K TCVN 8660:201 I 0,1 %
_____ ._ •• _. ____L __L___ _

4. TI'~mrich

4.1. Quan Irtic hi~n truirng:

- Phuong phap I~y va bao quan m&lI:

TT Ten thong s5 Ten/s5 hi~u phurrng phap thu Slr dung

1 I ,~y mall tr§m tich TCVN 6663-13:2015, TCVN 6663-15:2004
_.._-------_- -- - •...----.-- ...--~.------..

4.2. Phiin tich moi truirng:

T'~,--1--- .-. Tfin t

---1
_~ __JA~en (As)

---

hong s6 Tcn/s5 hj~u phuung phap thir Gio·j h~n ph at hi~n/
slJ'dl}ng Ph~m vi do

US EPA Method 3051A +
1,0 mg/kg

US EPA Method 6020A
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r------i'-----·--------

TT i Ten thong s6 Tcn/s6 hi~u phurrng phap thir Gi6'i han phat hi~n/
! sir dung Pham vi do--------t--------- ------ -------~~~---- c----
i Iknzo(h)/luoranthene 10,0 ug/kg

~--- ----,----------

Benzotktfluoranthene 10,0 ug/kg

Benzoiatpyrene 10,0 ug/kg
---

lndenotl, 2, 3-cd)pyrene 10,0 ug/kg

!Dibenzta, h) anthracene 10,0 ug/kg
1 --------- ------- ----------_.

I
I Benzotg, h, itperylene 10,0 ug/kg

I US EPA Method 3540C +

10
I r IO{1 ch;lt bao v¢ thuc v~t clo US EPA Method 3610C-!
i hiru co

US EPA Method 8081A1-----·- ------ ---------- -.-- --

1 i /lIdJ'/11 I ,0 ug/kg
-------~---- -- _..._---- -.------------ --

j Dieldrin 1,0 ug/kg
----------..--·-t------ ..- .. ----. ---------------- .. -~ f------- -~~------- ------------~

iFndl'lI'l 1,0 ug/kg
f------ -'-r---~ -- -- ----_---- --

Il:'ndril1 aldehyde I ,0 ug/kg
_______L__.______JA npha- nuc 1,0 ug/kg
_-- -

na-BIle 1,0 ug/kg
--~ -

IBew ../JIlC 1,0 ug/kg
--~----' ---..-~- --

~ De/to-l31 tc 1,0 ug/kg
_-- _-----~---_---

-1,4 '-DJ)/<,' 1,0 ug/kg
--_._-- _--.--_- ---._

4,4 -otn: 1,0 ug/kg
1--------

t ..f,r ..Dlil 1,0 ug/kg
I1. ---- - - .._-- _. ---------- ---------_ --------------------_ ..__ .-_._ ---_._---------~ - - -- ---

! Endosunfan 1 1,0 ug/kg----+-----
1,0 ug/kgI Endosunfard

1----- --1----

I----J:·l1d~)sul1/al1 sulfate 1,0 ug/kg

I Methoxychlor 1,0 ug/kg
f------t

Illeptachlor 1,0 ug/kg

f--------- lle~)lachlor epoxide 1,0 ug/kg
-- - 1-- - - ------ --

~ __l _~·t)l1ghydrocacbon US EPA Method 9071 B 20,0 mg/kg

IXyanua (eN")

US EPA Method 9013A +

12 US EPA Method 901 OC+ 0,03 mg/kg
, US EPA Method 9014
I _ .._ ... - - --- -- - -------- -~--_------ -~--- ----

5. Bun

5.1. Quun (rtie hi~n truung:

- Phuong phap lay va bao quan mftu:

~--~-- --------------------~------------~
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BQNaNG NGHIEP
vA pHAT TRIENNaNG THaN

rT-R-U-N-G-T-AM~~==:::-:MtiW=-·""'f-=;V¥THVC V4.T
C.V. S6.df?2I.S.6.;~tn~D-BVTV-KH Ha N(Ji, ngay tJJ thdng :Jnam 2021"I ,DEN NgaY~~/9.IL1....... QUYET BJNH

. ChuYen: 'V~vi~c cAp l~i quy~-t djnh chi djnh tA chuc thfr nghiem
1l't9ITNg .

CUCTRUONGCUCBAOVETHUCVATtrY 2.) t)\tLf . ...•
r-: ~ tic Can cUoLudt Chdt IU(Yngscmphdm hang h6a ngay 21 thang 11 ndm 2007;

l'1'1t:-- Can cu Quyit dinh s6 928IQD-BNN-~CCB ngay 24 (hang 3 nam 2017
f!, . I. cua B{J truting_ B{JNang ng~if.p ,wi Phdt trien nang than quy dinh chtrc nang,

V\J{_ nhiem v¥, quyen han va co cdu to chuc cua Cue Baa v¢ thuc vdt;

Can cu Nghi dinh s6 13212081NfJ-CP ngay 31 thdng 12 ndm 2008 cua
Chinh phu quy dinh chi liit thi hanh mot s6 di~u Ludt chdt IU(Yngscm phdm,
hang h6a va Nghi dinh 74120181NfJ-CPngay 15/5/2018 sua d6i, b6 sung mot s6
di~u cua Nghi dinh s6 13212008/NfJ-CP ngay 3111212008 cua Chinh phu quy
dinh chi liit thi hanh mot s6 di~u cua Ludt Chdt IU(Yngsan phdm, hang h6a va
Nghi dinh s6 154120181NfJ-CP ngay 09 thang 11 nam 2018 sua d6i, b6 sung,
bili b6 m(Jts6quy dinh v~dik .ki¢ndJu tu, kinh doanh trong l'inhV{fCquiin If;nha
nubc cilaB(JKhoa h9Cva Cong ngh?va m(Jts6quy dinh v~kiim tra chuyen nganh;

Can cu Nghi dinh s6 84120191NfJ-CP ngay 14 thang 11 nam 2019 cua
Chinh phu quy dinh v~ quan If;phan bon;

Can cu Thong tu s6 09120191TT-BNNPTNT ngay 27 thang 8 nam 2019
ban hanh quy chudn kY thugt qu6c gia v~ chdt IU(Yngphan bon;

Can-cu Quyit dinh s6 40111QIJ_-:-BKHCNngay 31 thimg 12nam 2020 cua
B(JKhoa h9Cva Cong ngh¢ v~ vi¢c huy b6 Tieu chucin qu6c gia;

Can cUoQuyit dinh s6 4012IQfJ-BKHCN ngay 31 thang 12 nam 2020 cLla
B(JKhoa h9Cva Cong ngh? v~ vi¢c cong b6 Tieu chucin qu6c gia;

Theo d~ nghi cua TruOngphong Ki hoc;zch.

CONG HoA xA HOI CHU NGHiA VIET N~lVl. . .
DQc l~p - Tl}'do - H~nh phuc

QUYETBJNH:
Di~u 1. cfip l~i QuySt dinh chi dinh t6 chuc thu nghi~m phan bon do thu

http ph~ vi chi djnh d6i v&iPhong thll nghi~m moi tfUemgva Hoa chfit va
Phong thu nghi~mvi sinh thuQCTrung tam Ky thu~t Tieu chufinDo luemgCh~t
IUQ'llg1 (Dia chi: S6 8, dUOngHoang Qu6c Vi~t, qu~n cAu Gifiy, thanh ph6 Ha
NQi;Di~ntho~i: 0243.8360289; Fax: 0243.8361199).

Ly do thu hyp ph~m vi chi dinh: phong thu nghi~m chua c~p nh~p h6 sa
phap ly va Icy thu~t d6i vai cac chi tieu da:co phuang phap thu thay d6i theo
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Quyet dinh s6 4012/QD-BKHCN ngay 31 thang 12 nam 2020 cua BQKhoa h9C

va Cong nghe vS viec cong b6 Tieu chuan quoc gia. Danh muc cac phirong phap
thir chi tiSt tai phu luc ban hanh kern theo Quyet dinh nay.

f)i~u 2. Quyet dinh nay co hieu hrc dSn ngay 03 thang 10 nam 2022.
Quyet dinh nay thay thS Quyet dinh s6 699/QD-BVTV -KH ngay

21/4/2020 cua C\lC Bao v~ thirc v~t.

f)i~u 3. Phong thir nghiem moi tnrong va Hoa chfit va Phong thir nghiem
vi sinh thuoc Trung tam Ky thu~t Tieu chuan Do hrong Chfit hrong 1 co trach
nhiem thirc hien vi~c thir nghiem phuc vu quan 19 nha mroc khi co yeu cAu,phai
tuan thu cac quy dinh, huang dfin cua co quan nha mroc co thk quyen va chiu
hoan toan trach nhi~m vS kSt qua danh gia sg phil hgp do don vi minh thgc hi~n.

f)i~u 4. Trung tam Ky thu~t Tieu chu§n Do luemg Chfit luQl1g 1 va cac
co quan, t6 chuc co lien quan chiu trach nhi~m thi hanh QuySt dinh nay.l.

Ndinh~n:
- NhuDi~u 4;
- Cvc truang (d~ bao cao);
- T6ng cvc TC DL CL (d~ bi~t);
- Vv KH CN & MT (d~bi~t);
- IT Tin h9c & TK (dang website);
- PhOngHTQT & IT (dang website Cvc)
- PhOngQLPB (d~ph6i hgp);
-LuuVT,KH.

Nguy~n Thi Thu HtrOllg

• v

,
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PHVLVCPHUONGPHAPTHU
(Ban hanh kem thea Quye: dinh s6d61S!QD-BVTV-KH ngay tJJ thang 9 nam

2021 cua Cue Baa v? thuc vdt)

I. Danb muc phuong phap tbir tbu hep pham vi chi djnh (dirng chi djnh)

,j

Stt Ten chi tieu thtl B6i hrQ'llg Khoang Phuong phap thtl
nghi~m phirong phap thtl dolLOD tbu hep

1. pHH20 Cac Ioai phan
- Ref. TCVN 5979:2007bon dang rfuI

2. Ty trong Cac loai phan
- Ref. TCVN 3731:2007bon dang long

II. Danb muc plnrong phap tbfr con bi~u Il}'cchi dlnb

Stt Ten chi tieu thtl nghi~m B6i tuvng Khoingdo PhU'ODgphap thtl
phuong phap thtl ILOQ dU'Q'cchi djnh

1. Ph§nDAP Khoang do: TCVN 8856:2018~O,2%
~

r--

2. Xac dinh dQ fun (d6i voi Ph§n Ure hat Khoang do: TCVN 2620:2014
phan bon dang rfuI) trong ~0,2%

~I--

Cac loai phan bon
3. trir phan Ure, Khoang do: TCVN 929-1:2012DAP;ph§n"bon ~O,2%

h6n hop

4. Phan bon h6n hop Khoang do: TCVN 5815:2018~O,2%
~

Cac loai phan bon
khong chira nita Khoang do:5. Xae dinh ham lm;mg Nita dc;tngnitrat trir eae TCVN 8557:2010

A ' loc;tiph§n bon ~O,2%tong so
h6n hgp

I--

Cae loc;tiph§n bon
6. ehua nita dc;tng Khoang do: TCVN

nitrat trir eae loc;ti ~0,2% 10682:2015
phan bon h6n hQ1J ..;Ir

/ ,
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Ten chi tieu thfr nghiem Dai tU'(;mg Khoang do Phuong phap thfrStt
phuong phap thfr ILOQ durrc chi dinh. .

7. PhOO100nung Khoang do: TCVN 1078:2018chay ~0,2%
f---

Phan bon han hop Khoang do: TCVN 5815:20188.
~0,2%

I--- Xac dinh ham IUQ'I1g
P20S htru hieu PhOObon Khoang do: TCVN 4440:20189.

supephosphat ~0,2%
I---

Cac loai phan bon
tnr phan Ian nung Khoang do: TCVN 8559:201010. chay, phan bon

~0,2%han hop, phan bon
supephosphat

Xac dinh ham IUQ'I1gK20 Cac Ioai phan bon Khoang do: TCVN 8560:201811. htru hieu ~0,2%

Xac dinh ham IUQ'I1gS Cac loai phan bon Khoang do: TCVN 9296:201212.
~0,2%

Xac dinh ham IUQ'I1gCa Cac loai phan bon
LOQ: TCVN 9284:201813. (hoac CaO) co ham IUQ'I1gCa
0,1%khong 16'11hon 5%

.Cac Io~ phan bon ,
- Tinh theo % khc
IUQ'I1g eacbor
TCVN 8561:2010
- Tinh theo % kh6i
.hrong.sxit.humic,
axit fulvie: TCVN

Ham IUQ'I1gaxit humic, 8561:2010 va quy Khoang do: TCVN 8561:201014. axit fulvie v~ ham hrong axit ~0,5%
humic bkg ham
hrong cacbon ~an
voi 1,724 va ve han
IUQ'I1gaxit fulvie
bang ham IUQ'I1g
cacbon nhan voi
2,150)

15. Xac dinh ham IUQ'I1gchat Cac loai phan bon Khoang do: TCVN 9294:2012htru co ~ 1%

C:TCVN
9294:201216. Ty I~ C/N Cac loai phan bon - N:TCVN
8557:2010 V

I'
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Stt Ten chi tieu thfr nghi~m D8ituvng Khoang do PhU'01lgphap thfr
phuong phap thfr ILOQ dU'Q'cchi djnh

17. Xac dinh eo hat Phan Ian nung chay - TCVN 1078:2018

LOQ: TCVN 9290:2018
18. Xac dinh ham hrong Pb Cac loai phan bon 3 mg/kg (phuong phap

ngon lira)

LOQ: TCVN 9291 :2018
19. Xac dinh ham hrong Cd Cac loai phan bon (phirong phap0,15 mg/kg

nhiet di~n)

20. Xac dinh ham hrong Cr Cac loai phan bon LOQ:
TCVN 6496:200915 mg/kg

21. Xac dinh ham hrong Ni Cac Ioai phan bon LOQ: TCVN
15 mg/kg 10675:2015

22. Xac dinh ham hrong Hg Cac loai phan bon LOQ: TCVN
1,5 mg/kg 10676:2015

Xac dinh ham hrong Phan Ure khong
Khoang do:23. Biuret mau (hat due, hat 2: 0,2% TCVN 2620:2014

trong)

LOD:
24. Vi sinh v~t e6 dinh nita Cac loai phan bon 1 CFU/mL TCVN 6166:2002

10 CFU/g

Vi sinh v~t phan giai ph6t LOD:
25. Cac Ioai phan bon 1CFU/mL TCVN 6167:1996pho kho tan

10 CFU/g

Vi sinh v~t phan giai LOD:
26. Cac loai phan bon 1 CFU/mL TCVN 6168:2002 ')

xenlulo
10 CFU/g

27. Vi khuan E.coli Cac loai phan bon -
Ref. TCVN
6846:2007

28. Vi khuan Salmonella Cac loai phan bon LOD: RefTCVN
2 CFU/25g (ml) 10780-1:2017

Phat hien va dinh hrong LOD:
29. Actinomyces (XI,l khuc1n) Cac IOl,liphan bon 1 CFU/mL TN8IHDIP142

10 CFU/g
Phat hi~n va dinh lugng LOD:

30. vi sinh v~t Anaerobic Cae lOl,liphan bon 1 CFU/mL TN81HD1P144.2
bacteria 10 CFU/g ",,'r

/~
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Ten chi tieu thfr nghi~m D8ituvng Khoang do Phuong phap thfrStt
phuong phap thfr ILOQ duoc chi dinh. .

LOD:
31. Phat hien va dinh hrong

Cac loai phan bon 1CFU/mL TN81HD1P144.3Clostridium
10 CFU/g
LOD:

32. Phat hien va dinh IU<)1lg
Cac loai phan bon 1 CFU/mL TN81HD1P144.6Bacillus spp.

10 CFU/g
LOD:

33. Phat hien va dinh IU<)1lg
Cac loai phan bon 1CFU/mL TN81HD1P170.1Bacillus coagulans *

10 CFU/g
LOD:

34. Phat hien va dinh IU<)1lg
Cac loai phan bon 1 CFU/mL TN81HD1P170.2Bacillus clausi*

10 CFU/g
LOD:

35. Phat hien va dinh IU<)1lg
Cac loai phan bon 1CFU/mL TN8IHD/PI70.3Bacillus licheniformis *

10 CFU/g
LOD:

36. Phat hien va dinh IU<)1lg
Cac loai phan bon 1 CFU/mL TN81HD1P170ABacillus megatherium *

10 CFU/g
LOD:

37. Phat hien va dinh IU<)1lg
Cac Ioai phan bon 1 CFU/mL TN81HD1P170.5Bacillus subtilis *

10 CFU/g
LOD:

38. Phat hien va dinh IU<)1lg
Cac loai phan bon 1 CFU/mL TN81HD1P170.6Bacillus thuringiensis *

10CFU/g
LOD:

39. Phat hien va dinh IU<)1lg
Cac Ioai phan bon 1 CFU/mL TN81HD1P111Lactobacillus spp.

10CFU/g
LOD:

40. Phat hien va dinh IU<)1lg
Cac Ioai phan bon 1 CFU/mL TN8/HD1P144.5.1Pseudomonas aeruginosa

10 CFU/g
Phat hien va dinh hrong LOD:

41. Pseudomonas Cac lo?i phfuJ.bon 1CFU/mL TN81HD1P170.7
fluorencens* 10CFU/g
Phat hi~n va dinh lU<)1lg LOD:

42. Saccharomyces Cae lo?i phfuJ.bon 1 CFU/mL TN81HD1P170.8
cereviciae * 10CFU/g

LOD:
43. Phat hi~n va dinh IU<)1lg

Cae IOf,liplifuJ.bon 1CFU/mL TN81HD1P171Trichoderma spp.
10CFU/g
LOD:

44. Phat hi~n va dinh IU<)1lg
Cae lo?i phfuJ.bon 1 CFU/mL TN81HD1P170.9Paenibacillus durus*

10 CFU/g 1.
/r
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8ft Ten chi tieu thfr nghi~m Bai nrong Khoang do Phuong phap thfr
phuong phap thfr ILOQ dtrQ'c chi djnh

Phat hien va dinh hrong LOD:
45. Cac loai phan bon 1 CFU/mL 1N81HD1P170.10Paenibacillus polymyxa* 10 CFU/g

Phat hien va dinh hrong LOD:
46. Cac loai phan bon 1 CFU/mL 1N8/HD/P/44.5Pseudomonas spp.

10 CFU/g
Phat hien va dinh hrong LOD:

47. vi sinh v~t phan giai Cac loai phan bon 1 CFU/mL 1N8/HD/P/51
protein 10 CFU/g
Phat hien va dinh luong LOD:

48. vi sinh v~t phan giai Cac loai phan bon 1 CFU/mL TN8/HD/P/52
tinh bQt 10 CFU/g

Phat hi~n va dinh hrong LOD:
49. Cac loai phan bon 1 CFU/mL 1N81HD1P170.11Zygosaecaromyees* 10 CFU/g ~

, , , . , ..: /Ghi ehu: * Cae phep thu su dung thiet bi Vltek2®BIM



BO CONG THUONG CONG HOA xA HOI CHiT NGHiA VIET NAM. . .
DQc I~P - TtJ do - H~nh ph uc

TRUNG TAl IQD-BCT Ha N(Ji, ngay OS'" thong If ndm 2022____ L

C.Y. 80:..'1.1.9 ·· "
1 nE"'N Ngay:.af/lf.fl.k.. QUYET DJNH
\U ChUYen:.~.5" ..:.:__!r)~vi~c chi djnh tB chuc danh gia sl}'phil hgp

~V'J fvt tP~ V~~Jl
b~ ~ TRUONG BQ CONG THUONG

Can cu Ludt Hoa chat ngay 21 thang 11ndm 2007,'
Can cte Nghi dinh s6 9812017INf)-CP ngay 18 thang 8 ndm 2017 cua

Chinh phu quy dinh chtrc nang, nhiem v¥, quyen han va co cdu t6 chuc cua B(J
Cong Thuong;

Can ctr Thong tu s6 30120111TT-BCT ngay 10 thang 8 ndm 2011 cua B(J
truong B(JCong Thuong quy dfnh tam thai gioi han ham IU9'Ylgcho phep cua mot
s6hoa chat doc hai trong scmphdm di¢n, di¢n tu;

Can cu Thong tu s6 36120191TT-BCTngay 29 thong 11 ndm 2019 cua B(J
truong B(J Cong Thuong quy dinh quem If chat IU9'Ylgscm phdm, hang hoa thuoc
- trach nhiem quan If cua B(JCong Thuong;

Theo dt nghi cua V¥ truong V¥Khoa h9C va Cong nghe,

QUYETDJNH:

J)i~u 1. Chi dinh Trung tam Ky thu?t Tieu chufin Do IUOngCh~t lUQ1lg1
(Dia chi: s6 08 dUOngHoang Qu6c Vi~t, phuOng Nghla Do, qu?n cciu Gi~y, thanh V
ph6 Ha N9i; di~n tho~i: 0243.836.0289; Email: thitruong@quatestl.com.vn) thl,fc
hi~n vi~c thir nghi~m gi&i h~n ham lUQ1lgcho phep cua m9t s6 hoa ch~t d9C h~i
trong san phfim di~n, di~n til theo quy dinh t~i Thong tu s6 30/2011/TT-BCT
ngay 10 thang 8 nam 2011 cua B9 tru6ng B9 Cong Thuang.

Danh m\lc san phfim, danh m\lc chi tieu, phep thil chi dinh duQ'cquy di-nh
t~i Thong tu s6 30/20111TT-BCT ngay 10 thang 8 nam 2011 cua B9 tru6ng B9
Cong Thuang.

Di~u 2. QuySt dinh nay co hi~u ll,fctu ngay 08 thang 4 nam 2022 dSn hSt
ngay 30 thang 4 nam 2025.

Di~u 3. Trung tam Ky thu?t Tieu chufinDo luemgCh~t lUQ1lg1co tnich nhi~m:

- Thl,fchi~n vi~c thil nghi~m gi6i h~n ham lUQ'ngcho phep eua m9t s6-hoa
ch~t d9C h~i trong san phfim di~n, di~n til theo quy dinh t~i Thong tu s6
30/20111TT-BCT ngay 10 thang 8 nam 2011 cua B9 truang B9 Cong Thuang.

------------



- Tuan thu cac quy dinh hien hanh cua nha nuoc, huang dfin cua CCY quan
nha mroc co th~m quyen vS heat dong thir nghiem. Chiu SlJ danh gia cua B9
Cong Thuong d6i voi Iinh VlJC dtroc chi dinh;

- Duy tri lien tuc Quyet dinh cua Giam d6c Van phong cong nhan ch~t
hrong vS viec cong nhan t& chirc thir nghiem d6i voi Trung tam Ky thuat Tieu
chuan Do luang Ch~t hrong 1 (VILAS 028) trong su6t thai gian hieu lire cua
Quyet dinh nay.

f)i~u 4. Giam d6c Trung tam Ky thu?t Tieu chu~ Do luang Ch~t luong 1;
cac CCY quan, t& chirc co lien quan chiu trach nhiem thi hanh Quyet dinh nay.'

NO'i nh9n:
- Nhu DiSu 1;
- BO tnrong (dS baa cao);
- Bo KHCN (dS biet);
- VPB (dS dang website);

KT. BQ TRUONG
THUTRUONG

- Luu: VT, KHCN, anhngthi@moit.gov.vn.

Nguy~n Sinh Nh~t Tan




